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PHẦN 1. MỞ ĐẦU

1.1. Giới thiệu
Nước sạch có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống và sức khỏe con người. Nước chiếm khoảng 70% khối lượng cơ thể và tham gia vào hầu hết các quá trình sinh học như chuyển hóa, vận chuyển chất dinh dưỡng và oxy, điều hòa thân nhiệt, đào thải các chất cặn bã và duy trì các hoạt động sống của cơ thể. Tuy nhiên, nếu nguồn nước không bảo đảm chất lượng, bị ô nhiễm hoặc không được quản lý an toàn, nước có thể trở thành tác nhân truyền các bệnh truyền nhiễm, đồng thời làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm do phơi nhiễm các chất ô nhiễm hóa học.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp, gia tăng dân số và nhu cầu sử dụng nước ngày càng lớn, bảo đảm an ninh nguồn nước và chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với cả nước nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng. Điều này đòi hỏi sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị cấp nước và sự tham gia của cộng đồng nhằm bảo đảm cấp nước an toàn, ổn định và bền vững.

Thành phố Hải Phòng sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên 3.194,72 km², dân số 4.664.124 người, gồm 67 xã, 45 phường và 02 đặc khu. Là thành phố trực thuộc Trung ương, đô thị loại I và trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn của khu vực phía Bắc, Hải Phòng đang có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, kéo theo nhu cầu sử dụng nước sạch không ngừng gia tăng cả về số lượng và yêu cầu chất lượng. Nước sạch không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân mà còn đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, dịch vụ và bảo đảm sức khỏe cộng đồng. 
Ngày 31 tháng 12 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành QCVN 01-1:2024/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt và Thông tư số 52/2024/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, trong đó giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Xây dựng, hiện nay trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 157 cơ sở cấp nước tập trung đang hoạt động, gồm 120 cơ sở có công suất thiết kế trên 1.000 m³/ngày đêm và 37 cơ sở có công suất thiết kế dưới 1.000 m³/ngày đêm, phân bố trên hầu hết các xã, phường và đặc khu của thành phố. Quy mô, đặc điểm nguồn nước và công nghệ xử lý nước giữa các cơ sở cấp nước có sự khác nhau, đặt ra yêu cầu cần xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương phù hợp với điều kiện thực tế nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch và bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

1.2. Sự cần thiết sửa đổi Quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
Trong giai đoạn trước khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, công tác quản lý về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương được triển khai chủ yếu theo Quyết định  số 31/2023/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 của UBND thành phố Hải Phòng “ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng” và Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Hải Dương “ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. Các văn bản trên đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để phục vụ công tác quản lý nhà nước, kiểm soát chất lượng nước sạch và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Các quy chuẩn đã được triển khai thực hiện ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng nước sạch và bảo đảm quyền tiếp cận nước sạch cho người dân.

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, bối cảnh pháp lý và tổ chức bộ máy đã có nhiều thay đổi. Kể từ ngày 01/7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời thực hiện sáp nhập địa giới hành chính giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương vẫn tồn tại đồng thời hai quy chuẩn kỹ thuật địa phương được ban hành từ hai địa phương trước đây. Việc áp dụng các quy chuẩn khác nhau trong cùng một đơn vị hành chính cấp thành phố phát sinh những khó khăn, bất cập trong công tác quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện, thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch và đánh giá mức độ tuân thủ của các đơn vị cấp nước. Cả hai quy chuẩn kỹ thuật địa phương này đều được xây dựng trên cơ sở căn cứ quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Tuy nhiên, ngày 31/12/2024, Bộ Y tế đã có Thông tư số 52/2024/TT-BYT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; theo đó, kể từ ngày 01/7/2025, Thông tư số 41/2018/TT-BYT và Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT sẽ hết hiệu lực thi hành. 

- Tại khoản 1 Điều 35 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 31/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn phòng Quốc hội quy định: “Cơ quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật tổ chức rà soát quy chuẩn kỹ thuật định kỳ năm năm một lần hoặc sớm hơn khi cần thiết, kể từ ngày ban hành”.

- Tại điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: “Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư này…”.

Đồng thời, tại  khoản 1 Điều 9 Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024  quy định: “Chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2027, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế quy chuẩn kỹ thuật địa phương bảo đảm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư này”;

Để kiểm soát tốt chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt nhằm đảm bảo an toàn về vệ sinh và sức khỏe của người dân, bảo vệ môi trường thì mục tiêu  xác định các thông số thử nghiệm, tần suất thử nghiệm và giới hạn tối đa cho phép các thông số thử nghiệm đặc trưng cho thành phố Hải Phòng được quy định trong QCĐP về chất lượng nước sạch là hết sức cần thiết ở giai đoạn hiện nay.  Do đó, việc xây dựng, ban hành Quyết định Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng thay thế cho 02 Quyết định: Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 của UBND thành phố Hải Phòng và Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Hải Dương là rất cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay.
1.3. Căn cứ pháp lý
Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023.
 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14; Luật số 70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 87/2025/QH15.
Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; 
Thông tư 15/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật thay thế cho Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 10/2023/TT-BKHCN ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN. 

Thông tư số 35/2025/TT-BYT ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Thông tư số 29/2019/TT-BYT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế.
1.4. Cách thức tiếp cận
Trên cơ sở yêu cầu thực tiễn, việc ban hành QCĐP về chất lượng nước sạch dành cho ăn uống và sinh hoạt sẽ được phát triển dựa trên các hướng tiếp cận mới, cụ thể:

· Không thực hiện phân chia nước cấp thành nước ăn uống và sinh hoạt, theo đó sẽ chỉ có một đối tượng điều chỉnh là nước sạch dùng cho mục đích ăn uống và sinh hoạt thông thường.

· Đề cao vai trò tự chịu trách nhiệm đối với “hàng hóa” là nước sạch dùng cho mục đích ăn uống và sinh hoạt của các cơ sở cung cấp nước.

· QCĐP quy định một số chỉ tiêu có tầm quan trọng và tần suất xuất hiện cao đối với chất lượng nước là phải bắt buộc xét nghiệm định kỳ và thường xuyên thể hiện đặc trưng chất lượng nước của thành phố Hải Phòng.
· Không phân biệt yêu cầu chất lượng nước sạch dành cho ăn uống và sinh hoạt giữa nông thôn và thành thị nhằm tạo sự bình đẳng trong tiếp cận nguồn nước.
1.5. Phương pháp thực hiện
1.5.1. Rà soát hướng dẫn, văn bản hiện hành
Tiến hành rà soát lại tất cả các văn bản pháp quy hiện hành liên quan về nội dung, số lượng các chỉ tiêu chất lượng nước, giới hạn cho phép, phương pháp phân tích, cơ sở lý luận của các văn bản, sự phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam; các văn bản quy phạm pháp luật về cấp nước an toàn và các tài liệu có liên quan khác để đảm bảo tính cập nhật, phù hợp, khả thi của dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương sửa đổi và tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước. 

Rà soát lại các hướng dẫn, cập nhật mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới về chất lượng nước uống (drinking water quality standards), nhất là các thông số ảnh hưởng đến sức khỏe, các thông số hiện chưa có sự thống nhất trong hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước; tham khảo các hướng dẫn, quy chuẩn chất lượng nước uống, nước sạch của một số quốc gia trên thế giới tương đồng với Việt Nam.

1.5.2. Phương pháp kế thừa

Trong báo cáo thuyết minh này, chúng tôi đã kế thừa các quy định của QCVN 01-1:2024/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.


1.5.3. Phương pháp hồi cứu
Căn cứ kết quả giám sát, xét nghiệm chất lượng nước sạch tại đơn vị cấp nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, kết quả nội kiểm của đơn vị cấp nước và kết quả quan trắc chất lượng nước mặt, nước thành phẩm của Sở Nông nghiệp và Môi trường trong những năm qua để xem xét và lựa chọn các thông số có tầm quan trọng, đặc trưng liên quan đến chất lượng nước.

1.5.4. Phương pháp thảo luận nhóm

Trong nhiệm vụ này, phương pháp thảo luận nhóm là việc các thành viên ban soạn bao gồm Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Công ty cấp nước…. đã thảo luận về cách tiếp cận trong xây dựng QCĐP về chất lượng nước dành cho sinh hoạt, các thông số và tần suất giám sát sẽ được lựa chọn.

1.5.5. Phương pháp phân tích kết hợp hồi cứu số liệu
Hồi cứu cơ sở dữ liệu về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, kết quả nội kiểm của đơn vị cấp nước trong giai đoạn từ năm 2021-2024.

Tham khảo các thông tin về chất lượng nước bề mặt, tình hình sử dụng hóa chất, hóa chất bảo vệ thực vật… từ Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Đặc điểm điều kiện địa hình, địa chất, nguồn phát sinh các chất thải, hoạt động sản xuất công - nông nghiệp; quy trình xử lý nước, hóa chất dùng trong xử lý nước, nguy cơ ảnh hưởng của cộng đồng để xác định các thông số, giới hạn tối đa cho phép, tần suất kiểm tra, giám sát... trên địa bàn thành phố Hải Phòng Từ đó, xem xét và đề xuất, lựa chọn các thông số để đưa vào QCĐP.
PHẦN 2.  KẾT QUẢ THỰC HIỆN
2.1. Cơ sở lựa chọn thông số

2.1.1. Đặc điểm địa hình, đất đai thổ nhưỡng thành phố Hải Phòng


Tổng diện tích của thành phố Hải Phòng sau sáp nhập là 3.194,72 km2, bao gồm cả huyện đảo (Cát Hải và Bạch Long Vĩ). Đồi núi chiếm khoảng 11% - 15% diện tích tự nhiên, phân bố chủ yếu ở phía Bắc, do vậy địa hình phía bắc có hình dáng và cấu tạo địa chất của vùng trung du với những đồng bằng xen đồi; phía nam có địa hình thấp và khá bằng phẳng kiểu địa hình đặc trưng vùng đồng bằng thuần tuý nghiêng ra biển, có độ cao từ 0,7 - 1,7 m so với mực nước biển. Vùng biển có đảo Cát Bà, lớn nhất trong quần thể đảo có tới trên 360 đảo lớn, nhỏ quây quần bên nó và nối tiếp với vùng đảo vịnh Hạ Long. Đảo chính Cát Bà ở độ cao 200 m trên biển, có diện tích khoảng 100 km2, cách thành phố 30 hải lý. Cách Cát Bà hơn 90 km2 về phía Đông Nam là đảo Bạch Long Vĩ, khá bằng phẳng và nhiều cát trắng.

Địa hình phía bắc của Hải Phòng là vùng trung du, có đồi xen kẽ với đồng bằng và ngả thấp dần về phía nam ra biển. Khu đồi núi này có liên hệ với hệ núi Quảng Ninh, di tích của nền móng uốn nếp cổ bên dưới, nơi trước đây đã xảy ra quá trình sụt võng với cường độ nhỏ, gồm các loại cát kết, đá phiến sét và đá vôi có tuổi khác nhau được phân bố thành từng dải liên tục theo hướng Tây Bắc - Đông Nam từ đất liền ra biển gồm hai dãy chính. Dãy chạy từ An Lão đến Đồ Sơn đứt quãng, kéo dài khoảng 30 km2 có hướng Tây Bắc - Đông Nam gồm các núi: Voi, Phù Liễn, Xuân Sơn, Xuân Áng, núi Đối, Đồ Sơn, Hòn Dáu. Dãy Kỳ Sơn - Tràng Kênh và An Sơn - Núi Đèo, gồm hai nhánh: nhánh An Sơn - Núi Đèo cấu tạo chính là đá cát kết có hướng tây bắc đông nam gồm các núi Phù Lưu, Thanh Lãng và Núi Đèo; và nhánh Kỳ Sơn - Trang Kênh có hướng tây tây bắc - đông đông nam gồm nhiều núi đá vôi.

Tài nguyên khoáng sản của thành phố Hải Phòng không đa dạng về chủng loại, nhưng có một số loại trữ lượng lớn, chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp; đặc biệt là công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng như: Đá vôi xi măng ở Phạm Sư Mệnh và Nhị Chiểu, trữ lượng 200 triệu tấn, chất lượng tốt, CaCO3 đạt 90 - 97%; Cao lanh tập trung chủ yếu ở khu vực đồi núi phía Bắc sông Kinh Thầy, đặc biệt là các xã Bắc An Phụ, Nhị Chiểu và Nam An Phụ trữ lượng 40 vạn tấn, tỷ lệ Fe₂O₃: 0,8 - 1,7%; Al₂O₃: 17 - 19% cung cấp đủ nguyên liệu cho sản xuất sành sứ; Sét chịu lửa ở phường Trần Hưng Đạo, trữ lượng 8 triệu tấn, chất lượng tốt; tỷ lệ Al₂O₃ từ 23,5 - 28%, Fe₂O₃ từ 1,2 - 1,9% cung cấp nguyên liệu sản xuất gạch chịu lửa; Bô xít ở phường Nhị Chiểu, trữ lượng 200.000 tấn; hàm lượng Al₂O₃ từ 46,9 - 52,4%, Fe₂O₃ từ 21 - 26,6%; SiO2 từ 6,4 - 8,9%. 

Như vậy với đặc điểm về địa hình đất đai, thổ nhưỡng phong phú của thành phố, các chất tự có trong nước ứng với từng loại đất cần được đưa vào để kiểm soát chất lượng nước.

2.1.2.  Thực trạng nguồn nước, các yếu tố gây ô nhiễm nguồn nước

2.1.2.1. Thực trạng về nguồn nước mặt

Thành phố Hải Phòng nằm ở hạ lưu của hệ thống sông Hồng - Thái Bình, nơi hội tụ, phân lưu của nhiều con sông lớn trước khi đổ ra biển qua các cửa sông Bạch Đằng, Văn Úc, Lạch Tray, Thái Bình. Địa hình thấp dần từ Tây Bắc (khu vực Hải Dương cũ) về phía Đông Nam (khu vực ven biển Hải Phòng), tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành mạng lưới sông ngòi dày đặc với mật độ cao, đồng thời cũng làm cho chế độ dòng chảy chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều vùng vịnh Bắc Bộ. Điều kiện địa lý - thủy văn này cung cấp nguồn nước mặt phong phú, giữ vai trò quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp, giao thông thủy và bảo đảm sinh hoạt của người dân trên toàn địa bàn thành phố.

Những sông chính gồm có: Sông Thái Bình, sông Luộc, Sông Đá Bạch- Bạch Đằng, sông Cấm (hợp lưu sông Kinh Môn và sông Kinh Thầy), sông Lạch Tray, sông Văn Úc, sông Hàn, sông Mạo Khê, sông Rạng, sông Cửu An, sông Cầu Xe, sông Văn Dương. 
Hệ thống sông Thái Bình và các phân lưu của sông Thái Bình: Sông Thái Bình bắt nguồn từ sự hợp lưu phía hạ nguồn các sông sông Lục Nam, sông Thương, sông Cầu, sông Đuống thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh chảy vào địa bàn tỉnh Hải Dương cũ. Tổng lượng dòng chảy trung bình năm của các sông thượng nguồn chảy vào sông Thái Bình ghi nhận như sau: sông Cầu 6,2 tỷ m3, sông Thương 1,46 tỷ m3, sông Lục Nam 1,8 tỷ m3, sông Đuống 28,5 tỷ m3. Các nhánh, phân lưu của sông Thái Bình đóng vai trò quan trọng trong việc phân chia dòng chảy và cung cấp nước cho các khu vực xung quanh. Các phân lưu chính của sông Thái Bình bao gồm: sông Kinh Thầy có chiều dài 75 km và sông Kinh Môn có chiều dài 45 km kết nối với sông Cấm có chiều dài 25 km đổ ra biển qua cửa Cấm; sông Đá Vách có chiều dài 18 km kết nối với sông Bạch Đằng có chiều dài 34 km đổ ra biển qua cửa Nam Triệu; sông Rạng (sông Lai Vu) có chiều dài 26 km kết nối với sông Văn Úc có chiều dài 68 km đổ ra biển qua cửa Văn Úc và sông Lạch Tray có chiều dài 49 km đổ ra biển qua cửa Lạch Tray. 

Sông Luộc: Có tổng chiều dài 70 km, kết nối từ sông Hồng và sông Thái Bình, đoạn chảy qua địa phận Hải Phòng dài 39 km (từ xã Nam Thanh Miện đến xã Nguyên Giáp), sông làm ranh giới giữa tỉnh Hưng Yên và  khu vực phía Tây Hải Phòng, bề rộng trung bình của sông từ 150 - 250m, sâu từ 4 - 6m, lòng sông hẹp hơn so với sông Hồng và sông Thái Bình. Hàng năm sông Luộc chuyển khoảng 10 - 11% lượng nước sông Hồng qua cửa Thái Bình ra biển với tổng lượng trung bình năm khoảng 11,4 - 12,54 tỷ m3.

Nằm ở hạ lưu của hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình do đó thành phố Hải Phòng có nguồn tài nguyên nước mặt dồi dào, cụ thể: khu vực phía Tây (thượng nguồn) hiện có các tuyến sông chính với tổng chiều dài khoảng 274,5km, kết nối với các nhánh sông nhỏ, có chiều dài khoảng 400km, bao gồm hệ thống sông Thái Bình, sông Thương, sông Luộc, sông Kinh Thầy, sông Kinh Môn,…. Khu vực phía Đông (hạ nguồn) các sông hợp lại còn 05 dòng chảy chính gồm: Sông Bạch Đằng, sông Cấm, sông Lạch Tray, sông Văn Úc, sông Thái Bình với tổng lưu lượng khoảng 77,2 tỷ m3/năm.

Sông Bạch Đằng: Bắt nguồn từ địa phận tỉnh Quảng Ninh, chảy vào Hải Phòng tại xã Liên Xuân sau đó hợp lưu với một nhánh của sông Kinh Thày, rồi phân thành một nhánh là sông Giá. Dòng chính đổ ra biển tại cửa Nam Triệu, sông dài 32 km. Hướng chảy chủ yếu là Tây Bắc - Đông Nam. Độ rộng vào loại lớn nhất của sông Hải Phòng, trung bình 1000 m, chỗ rộng nhất đến 1.800 m, độ sâu trung bình 10 m. Hai bên bờ phía thượng lưu thường có nhiều dãy núi đá vôi, phía hạ lưu lại có bãi triều rất rộng, có nơi thành rừng sú vẹt. 

Sông Kinh Thầy: bắt nguồn từ ngã ba Nấu Khê, phường Chí Linh (Hải Dương cũ) nơi hợp lưu của sông Lục Đầu Giang và sông Đuống (phân lưu chính của sông Thái Bình), sông phân ra làm hai nhánh, một nhánh nối với sông Đá Bạch, nhánh còn lại chảy qua địa phận Kinh Môn và An Dương. Độ rộng trung bình là 250 m, độ sâu trung bình 7m. Sau đó hợp với sông Hàn ra đến cửa biển gọi là sông Cấm. 

Sông Cấm: dài 37 km và đổ ra biển tại cửa Cấm. Sông Cấm có độ rộng tương đối lớn, trung bình là 400 m, độ sâu trung bình 7m. So với các sông khác ở Hải Phòng thì sông Cấm có độ uốn khúc nhỏ nhất (1,19). Hướng chảy chủ yếu Tây Bắc-Đông Nam. Dọc theo đoạn sông từ phà Kiền trở xuống có nhiều cảng lớn và các bến bãi phụ; sự hoạt động tấp nập của tàu thuyền phần nào có ảnh hưởng tới chế độ dòng chảy trong sông.

Sông Kinh Môn: là một phân lưu của sông Kinh Thày, một nhánh của hệ thống sông Thái Bình. Dòng sông chảy về phía Đông Nam, nhập vào sông Hàn để tạo thành sông Cấm chảy vào Hải Phòng rồi lại hợp lưu với dòng chính sông Kinh Thày tại khu vực Thủy Nguyên.

Sông Lạch Tray: là sông nhánh của sông Văn Úc được tách ra từ ngã ba Kênh Đồng, đổ ra biển tại Tràng Cát, phường Hải An, sông dài 43 km, độ sâu trung bình 4,0 m độ rộng trung bình 120 m với độ uốn khúc 1,44 vào loại lớn nhất của sông ngòi Hải Phòng. Hướng chảy chủ yếu là Tây Bắc - Đông Nam, hai bên bờ có bãi triều rộng. Sông Lạch Tray là tuyến đường giao thông thủy quan trọng của thành phố.

Sông Văn Úc: là một phân lưu của sông Thái Bình. Sông có đặc điểm khá thẳng và độ dốc lớn do đó phần lớn lượng nước từ sông Thái Bình đều chảy qua sông Văn Úc. Độ rộng trung bình là 800 m, độ sâu trung bình 8 m.

Sông Mạo Khê: thực chất là một phân lưu của hệ thống sông Thái Bình. Nó bắt nguồn từ dòng chính của sông Kinh Thầy tại khu vực giáp ranh giữa Kinh Môn Hải Phòng và Đông Triều Quảng Ninh. Sông chảy men theo phía Bắc Hải Phòng.
Sông Rạng (sông Lai Vu): nằm trong hệ thống sông Thái Bình, tách ra gần nơi sông Kinh Môn và sông Kinh Thầy gặp nhau ở địa phận Nam Sách, Kim Thành sau đó chảy qua Thanh Hà trước khi hợp lưu với sông Gùa thành sông Văn Úc. Chiều dài khoảng 18 km, có độ sâu thay đổi theo mùa và vị trí, trung bình dao động từ 4,5 m đến 11 m.

Sông Văn Dương (sông Sặt): bắt nguồn từ hệ thống sông Hồng, chảy qua nhiều địa danh nhưng điểm khởi đầu chính là nơi sông Hồng được chia nhánh, đi qua tỉnh Hưng Yên, len lỏi vào Bình Giang kết nối với sông Cửu An và đổ vào Hải Phòng.


Bản đồ hệ thống sông chính của thành phố Hải Phòng


[image: image2]               
Hình 2.1. Bản đồ hệ thống sông chính chảy qua địa bàn thành phố
Ngoài hệ thống sông chính trên, mạng lưới sông trên địa bàn thành phố còn có hệ thống sông nhánh là hệ thống các công trình thủy lợi phủ khắp địa bàn thành phố.
+ Khu vực phía Đông: Do đặc điểm địa hình bị chia cắt bởi các sông tự nhiên, các công trình thủy lợi trên vùng Đông Hải Phòng được phân chia thành 05 hệ thống thủy lợi độc lập: Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Đa Độ, An Hải, Thủy Nguyên và đặc khu Cát Hải. 
Tổng số công trình thủy lợi gồm có 397 cống dưới đê; 596 trạm bơm điện tưới, tiêu nước; 3.833 tuyến kênh chìm từ cấp 3 trở lên với tổng chiều dài 4.059,2 km, 615,687 km kênh cứng sau trạm bơm điện, 15.510 tuyến kênh nội đồng sau điểm giao nhận có tổng chiều dài 4.818,6 km.

- Hệ thống công trình thủy lợi Đa Độ: là hệ thống lớn nhất thành phố Hải Phòng. Địa bàn phục vụ bao gồm 05 quận, huyện cũ thành phố Hải Phòng bao gồm: huyện An Lão, Kiến Thụy, quận Kiến An, Dương Kinh và Đồ Sơn. Toàn hệ thống có 1.256 công trình gồm: 94 cống dưới đê; 266 công trình kênh cấp 1 và cấp 2 dài 456,506 km2, kênh trước cống; 154 trạm bơm điện; 148 kênh tưới sau trạm bơm điện dài 130,492 km và 594 công trình trên kênh;

- Hệ thống công trình thủy lợi An Hải: Có nhiệm vụ phục vụ tưới tiêu 03 quận, huyện cũ thành phố Hải Phòng bao gồm huyện An Dương, quận Hồng Bàng và quận Hải An. Toàn hệ thống có 1.241 công trình gồm: 75 cống dưới đê; 57 trạm bơm điện (bao gồm 50 trạm bơm tưới; 05 trạm bơm tưới tiêu kết hợp và 02 trạm bơm tiêu); 177 tuyến kênh (gồm 121 tuyến kênh trục chính, kênh trước và sau cống dưới đê, kênh hút trạm bơm với tổng chiều dài 137,327km và 56 tuyến kênh tưới sau trạm bơm với chiều dài 85,603km) với tổng chiều dài 222,93km; 932 công trình trên kênh.

- Hệ thống công trình thuỷ lợi Thủy Nguyên: gồm hai hệ thống cấp và trữ nước lớn là Hồ Sông Giá và kênh Hòn Ngọc. Toàn hệ thống có 699 công trình: 79 cống dưới đê, 254 công trình kênh dài 283,365 km, 134 trạm bơm điện, 134 kênh tưới cấp 1 sau trạm bơm dài 99,369 km và 98 công trình trên kênh. 

- Hệ thống công trình thuỷ lợi Vĩnh Bảo: toàn hệ thống có 735 công trình gồm: 75 cống dưới đê; 173 trạm bơm, 170 công trình trên kênh, kênh trục chính Chanh Dương dài 24,46 km và 149 kênh cấp I, II, III liên xã dài 295,358 km; 168 kênh tưới sau trạm bơm dài 175,223 km;

- Hệ thống công trình thủy lợi Tiên Lãng: gồm 02 vùng Bắc và Nam sông Mới. Toàn hệ thống có 620 công trình gồm: 65 cống dưới đê; 78 công trình trạm bơm điện; 236 công trình kênh chìm với tổng chiều dài 383 km, trong đó có 43 km kênh trục chính và 340 km kênh cấp 1, cấp 2; 163 công trình trên kênh; 78 kênh tưới  sau trạm bơm với tổng chiều dài 125 km;

- Đặc khu Cát Hải gồm 02 đảo: Cát Hải và Cát Bà. Hệ thống có 09 cống dưới đê do Uỷ ban nhân dân đặc khu Cát Hải trực tiếp quản lý. Trên các đặc khu hiện có 07 hồ chứa, bao gồm: 06 hồ chứa nước ngọt tại các xã đặc khu Cát Hải (gồm các hồ: Việt Hải, Hiền Đào, Khe Sâu - xã Trân Châu, Phù Long, Xuân Đám) và 01 hồ chứa trên đặc khu Bạch Long Vỹ.

+ Khu vực phía Tây (Hải Dương cũ) chia thành 02 khu thủy lợi: Khu Bắc Hưng Hải (khu vực hữu ngạn sông Thái Bình thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải) và khu Thủy triều (khu vực tả ngạn sông Thái Bình). Toàn Vùng Tây Hải Phòng hiện có 1.687 công trình tưới các loại, trong đó: 1.238 trạm bơm; 68 hồ chứa; 381 cống qua đê và bờ bao Bắc Hưng Hải; gần 5.500 km kênh mương; 840 km bờ vùng (bờ bao) thủy lợi. Trong đó:

- Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Hưng Hải trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý 154 km kênh trục Bắc Hưng Hải gồm 07 tuyến (Kim Sơn, Cửu An, Tràng Kỹ, Đình Đào, Kẻ Sặt, Lộng Khê - An Thổ, Lộng Khê Cầu Xe); khoảng 300 km bờ kênh; 03 cống - âu qua đê (Cầu Cất, Cầu Xe, An Thổ); 03 cống điều tiết lớn trên sông trục (Neo, Bá Thủy, Cống Tranh) và trạm bơm tiêu My Động.

- Các doanh nghiệp KTCTTL thuộc tỉnh Hải Dương cũ quản lý 240 trạm bơm (116 trạm bơm tưới, 124 trạm bơm tưới tiêu kết hợp); 08 hồ chứa; 2.236 km kênh mương (Chi tiết thể hiện ở phụ lục 4); 338 km bờ vùng, 381 cống lấy nước đang hoạt động.

- Các tổ chức thủy lợi cơ sở (Hợp tác xã DVNN, tổ hợp tác là dịch vụ thủy nông) quản lý 998 trạm bơm (851 trạm bơm tưới, 147 trạm bơm tưới tiêu kết hợp); 60 hồ chứa và hàng nghìn công trình nội đồng khác. 

Hệ thống thuỷ lợi vùng Tây Hải Phòng có thể chia thành 2 khu vực rõ rệt là khu thuỷ lợi Bắc Hưng Hải và khu thuỷ triều.

+ Khu thuỷ lợi Bắc Hưng Hải

Khu thủy lợi Bắc Hưng Hải đi qua 07 huyện, thành phố của tỉnh Hải Dương cũ, gồm: Cẩm Giàng, Bình Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Ninh Giang, Thanh Miện và TP Hải Dương.  

Khu vực này sử dụng nguồn nước tạo nguồn từ hệ thống Bắc Hưng Hải và một phần lấy nước trực tiếp qua các cống dưới đê sông Thái Bình, sông Luộc để phục vụ tưới tiêu. Nguồn cung cấp nước tưới chủ yếu từ cống Xuân Quan (đầu mối hệ thống công trình). Phần còn thiếu được lấy bổ sung qua một số cống dưới đê sông Luộc, sông Thái Bình và lấy ngược từ cống Cầu Xe, An Thổ.

+ Khu vực thủy triều

Bao gồm 5 đơn vị hành chính huyện cũ của Hải Dương: Chí Linh, Kim Môn, Nam Sách, Thanh Hà, Kim Thành. Có diện tích tự nhiên là 85.092ha, trong đó diện tích canh tác là 30.477ha, diện tích cần tiêu là 76.900ha
Đối với hệ thống ao hồ: Khu vực phía Đông hiện có 08 hồ chứa tập trung tại hai huyện đảo trước đây là Cát Hải và Bạch Long Vĩ. Chức năng chính của các hồ này là chứa nước mưa và dự trữ nước ngọt cung cấp nước sinh hoạt cho hai huyện đảo, không có chức năng phòng lũ. Trong đó có 04 hồ chứa nước có dung tích lớn nằm tại huyện Cát Hải cũ gồm hồ chứa nước Trân Châu (298.000 m3), hồ chứa nước Xuân Đám hạ lưu (297.000 m3), hồ chứa nước Phù Long (166.000 m3), hồ chứa nước Xuân Đám thượng lưu (124.800 m3). Tại khu vực phía Tây có tổng số 68 hồ thủy lợi lớn nhỏ, với tổng dung tích chứa khoảng 10 triệu m3 hiện đang phục vụ tưới cho khoảng 1.600.000 (ha).
Các khe ở khu vực đảo Cát Bà: 

Khe Sâu: diện tích lưu vực là 43,6km, chiều dài sông là 12,1 km, độ rộng là khoảng 5m đến 10m.

Việt Hải: diện tích lưu vực là 13,3 km, chiều dài sông là 3,6 km, độ rộng là khoảng 4m đến 5m.

Phù Long (sông vùng cửa biển): diện tích lưu vực là 32,73 km, chiều dài sông là 5,2 km, độ rộng là khoảng 50m đến 70m.

Cái Viềng (sông vùng cửa biển): diện tích lưu vực là 24,05 km, chiều dài sông là 4,4 km, độ rộng là khoảng 50m đến 60m.

5 suối chính trên đảo Bạch Long Vỹ có chiều dài <0,2 km. Bắt nguồn từ các dãy núi thấp ở giữa đảo chảy xuống khu vực thấp hơn, hướng dòng chảy theo hướng Bắc - Nam và Đông - Tây, Nam - Bắc. Bờ suối phía thượng nguồn là sườn núi dốc và về phía hạ nguồn là dốc thoải, độ dốc bờ lớn, thành phần là lớp phủ phong hóa từ đá gốc bột, sét lẫn cát. Thảm phủ thực vật hai bờ chủ yếu là cây bụi và cỏ dại, phía trên bờ là sườn núi chủ yếu cây thân gỗ và cây bụi, cỏ dại. Các suối chảy quanh co uốn khúc theo địa hình sườn núi dốc. Độ rộng lòng suối nhỏ và hẹp, từ phía thượng nguồn ra phía hạ khoảng 0,7m - 1,7m. Lòng suối toàn bộ cạn trơ đáy và không có dòng chảy V=0m/s. Các suối chủ yếu chảy qua khu vực địa hình sườn núi dốc, là dãy núi thấp đảo Bạch Long Vĩ có độ cao khoảng 43m - 61m.

Nguồn nước mặt của các suối trên đảo Cát Bà gồm suối Hải Sơn, suối Hiền Hào, suối Xuân Đám... như đã phân tích ở phần trên, các sông suối này được cung cấp nước bởi các trận mưa và từ các mạch lộ. Một số trận mưa lớn xuất lũ quét quy mô nhỏ. Tuy nhiên, sau các trận mưa, nhất là vào cuối mùa mưa, các suối trên đều khô cạn. 

Như vậy, nếu không tính nguồn nước của đảo Cát Bà, nguồn nước của thành phố Hải Phòng có liên hệ với nhau và chảy qua một số sông chính gồm sông Kinh Thầy, sông Cấm, sông Kinh Môn, sông Lạch Tray, sông Văn Úc, sông Thái Bình và sông Luộc. Nguồn nước của Hải Phòng đổ ra biển tại các cửa Thái Bình, Văn Úc, Lạch Tray, Nam Triệu và Lạch Huyện.

2.1.2.2. Chất lượng nguồn nước mặt

Thông tin thu thập dựa vào báo cáo quan trắc chất lượng nước do Trung tâm quan trắc môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng thực hiện giai đoạn 2021-2025 như sau:
a) Diễn biến chất lượng nguồn nước mặt tại các sông chính
- Khu vực Tây Hải Phòng: Kết quả tính giá trị trung bình năm của các thông số quan trắc trong nước sông tự nhiên từ 2021 - 2023 cho thấy có thông số NO2- trung bình năm vượt GHTĐCP từ 1,02 - 9,2 lần tại 90/115 điểm quan trắc (chiếm 78,26%); thông số E. coli trung bình từ năm 2021 - 2023 vượt GHTĐCP từ 1,2 - 16,46 lần tại 67/69 điểm quan trắc (chiếm 97,1%), từ năm 2024 - 2025 vượt GHTĐCP từ 1,9 - 25,25 lần tại 46/46 điểm quan trắc (chiếm 100%). Ngoài ra tại một số điểm quan trắc còn có thông số DO, TSS, Amoni, PO43-, Coliform chịu nhiệt vượt GHTĐCP với mức vượt không cao và không phổ biến. Năm 2024 - 2025: Quan trắc bổ sung thêm 3 thông số là TN, TP và E. coli, kết quả quan trắc cho thấy giá trị trung bình của NT vượt GHTĐCP so với mức A, bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT  từ 1,01 - 1,77 lần tại 45/46 điểm quan trắc (chiếm 97,83%), ngoài ra tại một số điểm còn có thông số như COD, BOD, Coliform chịu nhiệt, DO không đạt GHTĐCP. 

- Khu vực Đông Hải Phòng: Kết quả phân tích cho thấy giá trị trung bình năm của các thông số quan trắc trong nước sông tự nhiên phục vụ cho giao thông thủy từ năm 2021-2023 so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT mức B2 (chất lượng nước phù hợp cho mục đích giao thông thủy): Sông Cấm tại bến cá Đông Hải có thông số tổng Coliform chịu nhiệt trung bình năm 2021 vượt GHTĐCP 4,56 lần, năm 2023 vượt 1,24 lần. Các thông số quan trắc khác đều đạt GHTĐCP. Từ năm 2024-2025 so với QCVN 08:2023/ BTNMT bảng 2, mức D (chất lượng nước phù hợp cho mục đích giao thông thủy): Giá trị trung bình các thông số quan trắc đều đạt GHTĐCP. 

b) Diễn biến chất lượng nước sông nội đồng trên địa bàn thành phố

- Khu vực Tây Hải Phòng: Nguồn nước mặt cung cấp cho các nhà máy nước chủ yếu được lấy từ các sông ngoài: Sông Luộc, sông Thái Bình, sông Kinh Thầy, sông Kinh Môn, sông Rạng, sông Lai Vu, …vv; một số nhà máy nước khai thác nước ngầm để sản xuất” .

Chất lượng nước từ năm 2021-2023 so với mức B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT có thông số DO trung bình năm không đạt GHTĐCP tại 36/90 điểm quan trắc (chiếm 40%), Amoni trung bình vượt từ 1,01 - 13,47 lần tại 63/90 điểm quan trắc (chiếm 70%), thông số Nitrit (NO2--N) vượt 1,2 - 6,4 lần tại 70/90 điểm (chiếm 70,78%), thông số COD trung bình vượt từ 1,01 - 1,97 lần tại 17/90 điểm quan trắc (chiếm 22,22%), thông số BOD trung bình vượt GHTĐCP từ 1,02 - 1,36 lần tại 8/90 điểm quan trắc (chiếm 8,89%), thông số E. coli trung bình vượt GHTĐCP từ 1,17 - 28 lần tại 80/90 điểm quan trắc (chiếm 88,89%). Ngoài ra còn một số thông số khác vượt GHTĐCP ở mức độ không thường xuyên. Từ năm 2024 - 2025 so với mức B, bảng 2, của QCVN 08:2023/BTNMT có DO trung bình năm không đạt GHTĐCP tại 55/60 điểm quan trắc (chiếm 91,67%), Tổng Nitơ vượt từ 1,04 - 6,48 lần tại 57/60 điểm quan trắc (chiếm 95%), thông số COD trung bình vượt từ 1,03 - 3,3 lần tại 53/60 điểm quan trắc (chiếm 88,33%), thông số BOD trung bình vượt GHTĐCP từ 1,08 - 2,58 lần tại 39/60 điểm quan trắc (chiếm 65%), thông số Coliform chịu nhiệt trung bình vượt GHTĐCP từ 1,03 - 18,4 lần tại 35/60 điểm quan trắc (chiếm 58,33%). Ngoài ra còn một số thông số khác vượt GHTĐCP ở mức độ không thường xuyên.
- Khu vực Đông Hải Phòng: Nguồn nước mặt cung cấp cho các nhà máy nước chủ yếu được lấy từ các tuyến kênh trục chính: Sông Đa Độ, sông Rế, Kênh Hòn Ngọc, sông Giá, kênh Chanh Dương, kênh trung thủy nông Tiên Lãng. 

Chất lượng nước năm 2022 - 2023 so với mức A2 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT có thông số BOD trung bình năm vượt 1,01 - 2,34 lần tại 34/63 điểm quan trắc (chiếm 55,56%), thông số COD trung bình năm vượt từ 1,03 - 2,3 lần tại 44/63 điểm quan trắc (chiếm 69,84%), Amoni trung bình vượt từ 1,03 - 3,57 lần tại 31/63 điểm quan trắc (chiếm 49,21%), thông số Coliform chịu nhiệt trung bình năm vượt từ 1,05 - 12,52 lần tại 27/63 điểm quan trắc (chiếm 42,86%), thông số Nitrit (NO2--N) vượt 1,02 - 1,32 lần tại 14/63 điểm (chiếm 22,22%), thông số Phosphat vượt 1,09 - 3,01 lần tại 20/63 điểm (chiếm 31,75%), thông số E. coli vượt từ 1,03 - 5,63 lần tại 23/63 điểm quan trắc (chiếm 36,51%). Các thông số quan trắc khác đạt GHTĐCP. Năm 2024 - 2025 so với mức A, bảng 2, của QCVN 08:2023/BTNMT có thông số BOD trung bình năm vượt 1,02 - 2,02 lần tại 17/52 điểm quan trắc (chiếm 32,69%), thông số COD trung bình năm vượt từ 1,06 - 2,06 lần tại 52/52 điểm quan trắc (chiếm 100%), Amoni trung bình vượt từ 1,03 - 3,53 lần tại 28/52 điểm quan trắc (chiếm 53,85%), thông số Coliform chịu nhiệt trung bình năm vượt từ 1,45 - 7,3 lần tại 52/52 điểm quan trắc (chiếm 100%), thông số tổng photpho vượt 1,1 - 1,66 lần tại 2/52 điểm (chiếm 3,85%), thông số tổng N vượt từ 1,68 - 4,28 lần tại 52/52 điểm quan trắc (chiếm 100%). Các thông số quan trắc khác đạt GHTĐCP.

c) Diễn biến chất lượng nước hệ thống kênh mương, hồ trên địa bàn thành phố 

Khu vực Tây thành phố theo Báo cáo kết quả quan trắc năm 2024 các sông có nhiều thông số vượt GHTĐCP như sông Cầu, sông Thái Bình, sông Đông Mai, sông Luộc. Các sông nội đồng ô nhiễm điển hình là sông Bạch Đằng (N33), sông Sặt (N48,N29,Ntđ8), sông Cửu An, sông Cẩm Giàng, sông Cầu Cốc, sông Thứa, sông Bến Gạch… Chất lượng nước tại hồ Bình Minh và hồ Bạch Đằng trong các đợt quan trắc vẫn có các thông số thường xuyên vượt GHTĐCP gồm TP, TN, COD, BOD, TSS, Coliform chịu nhiệt. Đối với hồ Mật Sơn, An Dương, Côn Sơn và hồ Bến Tắm mức độ ô nhiễm nhẹ và trung bình đồng thời có xu hướng giảm dần qua các đợt quan trắc. Khu vực phía Đông thành phố giai đoạn 2021 - 2025 đối với hệ thống sông tự nhiên mặc dù có nhiều cải thiện, nhưng các thông số DO (lượng oxy hoà tan) không đạt QCCP, đặc biệt là các thông số BOD5, Amoni, Photphat, Coliform chịu nhiệt. Một lượng lớn nước thải sinh hoạt đô thị mới được xử lý sơ bộ qua các bể phốt tại các hộ gia đình, mà chưa được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra ngoài môi trường. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm cục bộ các chất hữu cơ tại các kênh hồ, cửa xả khu vực nội thành thành phố. Tương tự như các nguồn nước khác, chất lượng nước kênh Chanh Dương, kênh Hòn Ngọc và hệ thống Trung thủy nông Tiên Lãng được cải thiện theo thời gian, tuy nhiên kết quả quan trắc cho thấy nguồn nước này hiện đang bị ô nhiễm bởi Nitrit, tổng dầu mỡ ngay từ thượng nguồn. Chất lượng nguồn nước sông Giá, Rế, Đa Độ tại thượng nguồn hiện có chất lượng rất tốt.
2.1.2.3. Thực trạng và chất lượng nguồn nước dưới đất

a) Thực trạng

Kết quả điều tra các công trình khai thác, tổng tiềm năng tài nguyên nước dưới đất (NDĐ) trên địa bàn vào khoảng 1,87 triệu m3/ngày, trong đó khu vực phía Đông Hải Phòng chỉ chiếm khoảng 14%. Khu vực này có nhiều ở núi Đèo, huyện Thuỷ Nguyên cũ, khu vực Quán Trữ, Kiến An và Cát Bà, chất lượng nước ngầm khá tốt, nhưng không phân bố trên diện rộng. Nguồn tài nguyên nước dưới đất của khu vực tương đối phong phú nhưng do gần biển nên khả năng rất dễ bị nhiễm mặn trong quá trình khai thác.

Tại khu vực phía Tây thành phố phân bố rộng khắp từ khu vực đồi núi Đông Bắc xuống khu vực đồng bằng; trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất là khoảng 1,6 triệu m3/ngày (chiếm 86% toàn thành phố). Vùng đồng bằng thấp, mực nước ngầm cao chỉ cách mặt đất 0,5 - 1m. Vùng đồng bằng cao, mực nước ngầm thay đổi lớn giữa các mùa, mực nước ngầm cách mặt đất từ 1,5 - 2,0m. Nước ngầm mạch sâu phân bố dọc theo các sông lớn. 

b) Chất lượng nguồn nước dưới đất
Tổng số điểm quan trắc nước dưới đất giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng là 39 điểm, trong đó khu vực phía Đông thành phố Hải Phòng quan trắc 28 điểm (theo Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND thành phố Hải Phòng), khu vực phía Tây thành phố Hải Phòng quan trắc 11 điểm (theo Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh Hải Dương). 
Trong giai đoạn 2021-2025, chất lượng nước dưới đất khu vực phía Đông thành phố có xu hướng suy giảm và ô nhiễm kéo dài. Tỷ lệ mẫu nước dưới đất không đạt quy chuẩn dao động trong khoảng 5-26%, cao nhất tại huyện An Dương (cũ) qua các năm. Thành phần ô nhiễm chủ yếu là vi sinh, xuất hiện tại tất cả các quận, huyện (cũ) được quan trắc, cho thấy nguy cơ ô nhiễm lan rộng và khó kiểm soát. Bên cạnh đó, nhiều khu vực còn ghi nhận ô nhiễm dinh dưỡng, kim loại, hữu cơ và vật lý, đặc biệt ở các địa bàn quận/huyện cũ như An Dương, Hải An và Tiên Lãng. Huyện Cát Hải có xu hướng cải thiện trong giai đoạn 2021-2023 nhưng đến năm 2024 lại tăng nhẹ trở lại, trong khi quận Hải An và quận Đồ Sơn có mức độ ô nhiễm tăng rõ rệt. Ô nhiễm vi sinh và kim loại phản ánh hiện tượng xâm nhập của nước mặt và nguồn thải sinh hoạt vào tầng chứa nước ngầm. Nguyên nhân chính xuất phát từ các hoạt động khoan, đào giếng khai thác nước dưới đất, khoan khảo sát, xây dựng và sản xuất, cùng với việc nhiều giếng khoan sau sử dụng không được trám lấp theo đúng quy định, tạo điều kiện cho chất ô nhiễm thấm xuống. Tại khu vực phía Tây thành phố Hải Phòng có xu hướng suy giảm, nhiều thông số như NH₄⁺, Fe, Mn, Cl⁻, TDS và Coliform chịu nhiệt thường xuyên vượt quy chuẩn. Ô nhiễm tập trung chủ yếu tại các điểm quan trắc trên địa bàn tại thành phố/ huyện cũ như TP. Hải Dương, Kim Thành, Tứ Kỳ và Thanh Hà, chịu ảnh hưởng từ nước thải sinh hoạt, công nghiệp, chăn nuôi và yếu tố địa chất tự nhiên. Một số khu vực có cải thiện nhẹ nhưng nhìn chung chất lượng nước dưới đất vẫn chưa ổn định, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm kéo dài, vì vậy cần tăng cường quan trắc, kiểm soát nguồn thải, khoanh vùng bảo vệ và áp dụng công nghệ xử lý phù hợp trước khi khai thác sử dụng.

2.1.2.4. Các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước

- Du lịch: Du lịch là một trong những ngành kinh tế quan trọng của Hải Phòng; ngành du lịch đã phát triển khá nhanh cả về doanh thu cũng như xây dựng kết cấu hạ tầng. Doanh thu của các cơ sở lưu trú và ăn uống ước tính năm 2024 đạt 3.040,8 tỷ đồng, tăng 121,6% so với các năm. Doanh thu của các cơ sở lữ hành năm 2024 đạt 9.400 tỷ đồng.
Năm 2024 tổng lượt khách đạt hơn 9,15 triệu lượt, trong đó số lượt khách quốc tế đến thành phố đạt hơn 1 triệu lượt người tăng 90% so với năm 2023, số lượt khách trong nước là 8,1 triệu lượt người chiếm tỷ trọng khoảng 89% tổng lượng khách.
Như vậy, với tốc độ tăng trưởng khá nhanh của ngành du lịch cũng sẽ gây áp lực lớn đến việc cung cấp đủ nguồn nước sạch phục vụ cho hoạt động của ngành, đồng thời cũng sẽ gia tăng nguồn thải phát sinh từ hoạt động dịch vụ du lịch đến nguồn nước trên địa bàn.

- Dịch vụ vận tải: bao gồm cả vận tải, dịch vụ kho bãi và hỗ trợ vận tải phát triển với tốc độ nhanh. Tổng doanh thu dịch vụ vận tải của thành phố năm 2024 là 53.746,8 tỷ đồng, tăng lên là 13,69% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu dịch vụ vận tải phân theo ngành kinh tế năm 2024 là: vận tải đường bộ chiếm khoảng 3% - 5%; vận tải đường thủy và đường bộ chiếm khoảng 42% - 45% và kho bãi chiếm 52% - 55%.
Khối lượng vận chuyển và lưu chuyển hành khách và hàng hóa đều tăng nhanh. Số lượt hành khách vận chuyển trên địa bàn năm 2024 là 80 triệu lượt tăng 15% so với năm 2023; Khối lượng hàng hóa vận chuyển trên địa bàn ước tính 250 triệu tấn năm 2024 tăng trưởng khoảng 10,6% so với năm 2023.
Tốc độ phát triển của ngành dịch vụ vận tải, đặc biệt là vận tải thủy (bao gồm cả đường sông và đường biển) cùng đã làm gia tăng lượng phát thải các chất ô nhiễm đối với các dòng sông, cảng biển, tác động xấu tới nguồn tài nguyên nước, nhất là các hoạt động duy tu nạo vét luồng lạch và bến đỗ đậu của tàu thuyền. 

- Ô nhiễm nguồn nước: Trong những năm qua, sự tăng nhanh về dân số, tốc độ đô thị hóa nhanh, cùng với việc phát triển các khu công nghiêp (KCN), trung tâm công nghiệp, các làng nghề nhưng chưa có biện pháp quản lý chặt chẽ và xử lý chất thải theo quy định đã và đang là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước. Từ nhiều năm qua, nguồn nước mặt (đặc biệt là khu đô thị, thị xã, thị trấn, các KCN, cụm nông nghiệp, khu vực các làng nghề) là nơi tiếp nhận nước thải, chất thải của rất nhiều các loại hình hoạt động sản xuất, bao gồm: nước thải, chất thải phát sinh từ sinh hoạt, công nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, các làng nghề, hoạt động khai thác khoáng sản.Chất thải, đặc biệt là nước thải chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn đã làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước nói chung và chất lượng nguồn nước mặt nói riêng trên địa bàn thành phố

- Về tác động của biến đổi khí hậu: Sự tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước chủ yếu là mực nước biển dâng, làm cho xâm nhập mặn và thủy triều lấn sâu vào trong nội địa, gây khó khăn cho việc tạo nguồn nước bảo đảm chất lượng và mực nước đầu vào của hệ thống cung cấp nước.
2.1.2.5. Các hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước

Một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước mặt là việc nước thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, làng nghề… trên địa bàn thành phố chưa được xử lý.

a) Hoạt động nông nghiệp

Hoạt động nông nghiệp là một trong những nguồn có nguy cơ tác động đến chất lượng nguồn nước mặt trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản có thể phát sinh nước thải, chất thải chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các chất ô nhiễm khác. Khi không được thu gom, xử lý hoặc sử dụng đúng quy định, các chất này có thể theo nước mưa chảy tràn hoặc thấm xuống đất, làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt và nước dưới đất.

Thành phố Hải Phòng có thế mạnh phát triển nông nghiệp với các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; trong đó, các nhóm cây trồng chủ yếu gồm cây lương thực, cây công nghiệp và cây ăn quả.

Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hiện nay trên địa bàn thành phố có khoảng 300 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, chiếm khoảng 6,5% trong tổng số khoảng 5.000 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu hành tại Việt Nam, được cung ứng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các sản phẩm này bao gồm thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, chất điều hòa sinh trưởng, chất dẫn dụ côn trùng và các chế phẩm hỗ trợ khác.

Trong những năm gần đây, việc quản lý, kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thành phố được thực hiện theo quy định của pháp luật; nhiều hoạt chất có độc tính cao, khả năng tồn lưu lâu trong môi trường đã được loại bỏ khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Nhờ đó, nguy cơ ô nhiễm nguồn nước do thuốc bảo vệ thực vật đã từng bước được kiểm soát. Tuy nhiên, việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và chất thải từ hoạt động chăn nuôi vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước nếu không được quản lý, thu gom và xử lý đúng quy định.
Bảng 2.1. Danh mục một số hoạt chất thuốc BVTV đang được phép lưu hành, sử dụng phổ biến trên thị trường thành phố Hải Phòng

	TT
	Hoạt chất
	Phạm vi, đối tượng sử dụng chính
	Nguy cơ tồn lưu, phát tán môi trường nước

	1
	Acetamiprid
	Trừ sâu chủ yếu trên lúa, rau màu, cây ăn quả
	Tan trung bình, độc với động vật thủy sinh không xương sống

	2
	Alpha-cypermethrin
	Trừ sâu chủ yếu trên lúa
	Ít tan nhưng rất độc với cá

	3
	Buprofezin
	Trừ sâu chủ yếu trên lúa
	Bền trong môi  trường nước, tích lũy trầm tích

	4
	Thiamethoxam
	Trừ sâu chủ yếu trên lúa
	Tan rất tốt, dễ rửa trôi từ ruộng lúa vào kênh mương

	5
	Chlorfenapyr
	Trừ sâu chủ yếu trên lúa
	Độc cao với cá và sinh vật thủy sinh

	6
	Emamectin benzoate
	Trừ sâu chủ yếu trên lúa, rau màu và cây ăn quả
	

	7
	Imidacloprid
	Trừ sâu chủ yếu trên lúa
	Rất tan trong nước, bền, độc cao với thủy sinh, nhiều nghiên cứu ghi nhận trong nước mặt

	8
	Cypermethrin
	Trừ sâu chủ yếu trên lúa
	Ít tan, nguy cơ sinh thái cao

	9
	Nitenpyram
	Trừ sâu chủ yếu trên lúa
	Tan tốt, tồn lưu ngắn trong đất nhưng dễ vào nước

	10
	Dinotefuran
	Trừ sâu chủ yếu trên lúa
	Tan cực cao trong nước, nguy cơ lan truyền xa

	11
	Indoxacarb
	Trừ sâu chủ yếu trên lúa
	Độc với sinh vật thủy sinh, tồn lưu trung bình

	12
	Pymetrozine
	Trừ sâu chủ yếu trên lúa
	Tan trong nước, sử dụng phổ biến trên lúa

	13
	Metaldehyde
	Thuốc trừ ốc bươu vàng
	Tan trong nước, đã ghi nhận ô nhiễm nước mặt ở nhiều quốc gia

	14
	Niclosamide
	Thuốc trừ ốc bươu vàng
	Rất độc với cá và thủy sinh, dùng trực tiếp trong môi trường nước

	15
	S-Metolachlor
	Trừ cỏ cây rau màu
	Tan vừa, dễ rửa trôi, phổ biến trong nước mặt

	16
	Atrazine
	Trừ cỏ cây rau màu
	Rất bền, tan trong nước, tồn lưu dài, thường phát hiện trong nước mặt và nước ngầm

	17
	Pretilachlor 
	Trừ cỏ trên lúa
	Tồn lưu trong bùn đáy

	18
	Butachlor
	Trừ cỏ trên lúa
	Dùng nhiều trên lúa nước

	19
	Ethoxysulfuron
	Trừ cỏ trên lúa
	Tan tốt, nguy cơ phát tán trong ruộng lúa

	20
	Quinclorac
	Trừ cỏ trên lúa
	Tan trong nước, bền, dễ theo nước tháo ruộng

	21
	Cyhalofop-butyl
	Trừ cỏ trên lúa
	Độc với cá, dùng trực tiếp trên lúa


Nhìn chung, các hoạt chất thuốc BVTV sử dụng trong nông nghiệp đều có thể phát tán ảnh hưởng đến môi trường nước, đối với những khu vực đồng ruộng có hệ thống kênh mương tốt, hệ thống bờ vùng, bờ thửa đảm bảo sẽ giảm thiểu tối đa lượng nước thuốc BVTV bị rửa trôi vào hệ thống nguồn nước mặt, đặc biệt sau khi phun thuốc BVTV xong gặp trời mưa;

Toàn thành phố hiện có khoảng 12.993 bể chứa vỏ bao bì thuốc BVTV, ước tính có 75,15 tấn vỏ bao bì được thải ra, trong đó khoảng 25% được các công ty môi trường xử lý theo quy trình, phần còn lại chủ yếu được đốt hoặc chôn lấp tại chỗ; Tình trạng vứt bao bì hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi sau sử dụng của một số nông dân vẫn xảy ra; thói quen rửa bình bơm và dụng cụ pha chế hóa chất thuốc BVTV không đúng nơi quy định cũng góp phần gây ô nhiễm nguồn nước, không khí và hệ sinh thái;

Ngoài ra, trong phân bón cho cây trồng, một số thành phần hóa học có tính linh động dễ bị rửa trôi từ đất vào nước, làm ô nhiễm nguồn nước mặt, mạch nước ngầm, cụ thể, các chất Nitơ, Lưu huỳnh, Kali thường có nhiều trong phân bón vô cơ, sẽ khiến nguồn nước bị phì dưỡng, nước ngầm bị ô nhiễm và chứa các kim loại nặng. Ngoài ra, phân bón còn có các loại hóa chất cải tạo đất như vôi, thạch cao, hợp chất lưu huỳnh... làm tăng độ mặn, độ cứng nguồn nước.

Chăn nuôi: toàn thành phố hiện có 18 vùng chăn nuôi tập trung, tổng diện tích 410 ha với 200 trang trại. Chất thải từ ngành chăn nuôi gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm khu vực chăn thả gia súc, ô nhiễm nguồn nước cấp sinh hoạt. Các chất điển hình có thể có trong nước thải trong chăn nuôi gia súc và giết mổ là Alachlor, aldicarb, As, nitrat, nitrit, Cr,Cu, cyanazine, cyanogen chloride, 2,4-D, DDT, v.v đây là những thông số nước sạch được kiểm soát trong QCVN 01-1:2024/BYT.

b) Hoạt động công nghiệp

Hoạt động công nghiệp là một trong những nguồn có nguy cơ tác động đến chất lượng nguồn nước mặt trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Các ngành công nghiệp như chế biến, chế tạo, khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng, đóng tàu, sản xuất thực phẩm, đồ uống và các ngành công nghiệp khác có thể phát sinh nước thải chứa chất hữu cơ, kim loại nặng, hóa chất và các chất ô nhiễm khác. Nếu không được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải, các nguồn thải này có thể ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước tiếp nhận.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 27 khu công nghiệp (KCN) và 05 cụm công nghiệp (CCN) đang hoạt động, với các ngành nghề chủ yếu gồm công nghiệp chế biến, chế tạo; khai khoáng; sản xuất và phân phối điện, khí đốt; sản xuất thực phẩm, đồ uống; xi măng; đóng tàu và các ngành công nghiệp khác.

Đến nay, các khu công nghiệp đang hoạt động cơ bản đã hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường, trong đó đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi xả ra môi trường và thực hiện xử lý nước thải bảo đảm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Bên cạnh đó, 19 khu công nghiệp đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục và truyền dữ liệu về cơ quan quản lý nhà nước để theo dõi, giám sát theo quy định.

Nhìn chung, công tác quản lý nước thải tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đã từng bước được tăng cường, góp phần giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển công nghiệp, mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và gia tăng hoạt động sản xuất, nguy cơ phát sinh các chất ô nhiễm vào nguồn nước vẫn cần được theo dõi, giám sát thường xuyên nhằm bảo đảm chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất nước sạch và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Bảng 2.2. Danh mục các khu công nghiệp thành phố Hải Phòng

	TT
	Tên Khu công nghiệp
	Địa chỉ

	1
	KCN Nam Đình Vũ
	Đặc khu Cát Hải

	2
	KCN MP Đình Vũ
	P. Hải An

	3
	Tổ hợp KCN DEEP C (Hải An & Đình Vũ)
	Đặc khu Cát Hải


	4
	KCN Nam Tràng Cát
	P.Hải An

	5
	KCN Deep C Hải Phòng I 
	P.Hải An

	6
	KCN Deep C Hải Phòng II
	P.Hải An

	7
	KCN Deep C Hải Phòng III
	Đặc khu Cát Hải

	8
	KCN VSIP Hải Phòng
	P.Thủy Nguyên

	9
	KCN Tràng Duệ
	P.An Dương

	10
	KCN An Dương
	P. Phù Liễn

	11
	KCN - Đô thị Tràng Cát
	P.Hải An

	12
	KCN và khu phi thuế quan Xuân Cầu
	Đặc khu Cát Hải

	13
	KCN Tiên Thanh
	xã Tiên Lãng

	14
	KCN Nam Cầu Kiền
	P. Thiên Hương

	15
	KCN Nhật Bản
	Xã An Biên

	16
	KCN Đồ Sơn
	P. Đồ Sơn

	17
	KCN Gia Lộc
	Xã Gia Phúc

	18
	KCN Kim Thành
	Xã Lai Khê

	19
	KCN An Phát Complex
	P. Việt Hòa

	20
	KCN Phúc Điền mở rộng
	xã Kẻ Sặt

	21
	KCN VSIP Hải Dương
	xã Cẩm Giàng

	22
	KCN Tân Trường
	xã Mao Điền

	23
	KCN Đại An mở rộng
	P. Tứ Minh

	24
	KCN Lai Cách
	P. Tứ Minh

	25
	KCN Lương Điền - Ngọc Liên
	Xã Cẩm Giàng

	26
	KCN Cộng Hòa
	P. Chu Văn An

	27
	KCN Phú Thái
	Xã Phú Thái


Tại các Khu công nghiệp sản xuất chủ yếu tập trung ở các ngành nghề công nghiệp nhẹ như: dệt may; lắp ráp điện tử; chế biến thực phẩm, nông sản; lắp ráp ô tô, xe máy; chế biến nhựa, giấy, bao bì; giày dép; sản xuất gốm sứ; điện tử tin học; đồ gia dụng…
 Trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 85 làng nghề phân bổ trên địa bàn 10 xã phường thuộc nhóm ngành, nghề: chế biến bảo quản nông, lâm, thủy sản; thủ công mỹ nghệ; sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ thủy tinh, dệt may, cơ khí nhỏ; sản xuất; kinh doanh sinh vật cảnh; giầy da; vật liệu xây dựng; gốm; cơ khí; nấu rượu; khắc đá…. trong đó 15 làng nghề phía Đông Hải Phòng đã xây dựng phương án bảo vệ môi trường. Hệ thống xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất tại làng nghề không được đầu tư, hoặc đầu tư nhưng chưa đủ các hạng mục đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, hoặc xuống cấp. Do đó nguồn thải từ các làng nghề có nguy cơ góp phần gây ô nhiễm các nguồn nước mặt, nước dưới đất của địa phương.

Đặc biệt Đông Hải Phòng tại Thủy nguyên các hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản, đá vôi, bột đá làm ảnh hưởng chất lượng nước sông bị biến đổi tiêu cực. Bên cạnh đó nước thải từ các nhà máy tại các cụm công nghiệp, khu công nghiệp và làng nghề chưa được xử lý triệt để cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt.

Đối với Tây Hải Phòng các làng nghề phát sinh nước thải chủ yếu là các làng nghề chế biến thực phẩm (bún, bánh đa, nấu rượu) nước thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động làm nghề và chăn nuôi, hiện trên địa bàn tỉnh chưa có làng nghề có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Đối với Khu công nghiệp: Khu công nghiệp Phú Thái thải vào sông Kinh Môn (sông tự nhiên) các Khu công nghiệp còn lại thải vào sông, kênh, mương nội đồng: Khu công nghiệp Đại An, Khu công nghiệp Tân Trường, Khu công nghiệp Phúc Điền thải vào sông Sặt (sông Bắc Hưng Hải); Khu công nghiệp Nam Sách thải vào sông Bến Gạch (sông nội đồng), Khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên thải vào sông Mao (sông nội đồng); Khu công nghiệp Đại An mở rộng thải vào kênh Đò Cậy - Tiên Kiều; Khu công nghiệp Lai Cách thải vào mương thoát nước của địa phương, Khu công nghiệp Lai Vu thải vào kênh trước khi thải vào sông Rạng,; Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát thải vào kênh nội đồng và Khu công nghiệp Cộng Hòa thải vào kênh nội đồng.
Với hình thức phát triển đa ngành của hoạt động công nghiệp, nguồn nguyên liệu cũng như chất thải, nước thải phát sinh từ các hoạt động sẽ phát sinh ra các chất có trong các thông số cần được kiểm soát trong nước sạch như nhóm Alkan clo hóa, Hydrocacbon có trong ngành sản xuất nhựa, sơn; nhóm Benzen clo hóa có trong ngành dệt, thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, chất làm mát; nhóm hữu cơ phúc tạp có trong ngành sản xuất xi măng, sản xuất chất keo tụ, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ sâu; nhóm hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ có trong ngành chế biến gỗ, chế biến thực phẩm, ngành dệt, sản xuất bia…   

2.1.3. Thực trạng các cơ sở cấp nước, chất lượng nước sạch và quản lý chất lượng nước sạch

2.1.3.1. Thực trạng các đơn vị cấp nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Trên địa bàn thành phố Hải phòng hiện có tổng số 157 cơ sở cấp nước tập trung. Trong đó, 82 cơ sở cấp nước thuộc địa bàn phía Tây thành phố (09 đơn vị cấp nước đô thị, 47 đơn vị cấp nước khu vực nông thôn và 26 cơ sở đơn vị cấp nước trung chuyển, mua nước) và 75 cơ sở cấp nước thuộc địa bàn phía Đông Hải Phòng (10 đơn vị cấp nước đô thị, 65 đơn vị cấp nước nông thôn). Nguồn nước nguyên liệu chủ yếu khai thác nước mặt và nước ngầm. Trong đó có 142 đơn vị cấp nước sử dụng nguồn nguyên liệu đầu vào là nước mặt và 03 đơn vị cấp nước dùng nước ngầm.
Hiện nay các đơn vị cấp nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng sử dụng  nguồn nước mặt thuộc nhiều hệ thống sông lớn,nhỏ, kênh trung thủy nông để làm nguyên liệu sản xuất nước sạch, có 03  đơn vị cấp nước là Nhà máy nước thị trấn Tiên Lãng, Hợp tác xã dịch vụ nước sạch phường Văn An và Trạm cấp nước xã Cẩm Vũ sử dụng nước ngầm làm nguyên liệu sản xuất nước sạch. Công nghệ xử lý nước sạch tại các đơn vị cấp nước chủ yếu là công nghệ truyền thống bao gồm các hạng mục chính sau:

- Đối với nước bề mặt, sơ đồ công nghệ hoạt động như sau:
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- Đối với nước ngầm sơ đồ hoạt động như sau:
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- Tùy vào đặc trưng của nguồn nước mặt, một số đơn vị cấp nước sẽ bơm dẫn trực tiếp từ nguồn nước nguyên liệu, một số khác lại xây dựng những công trình thu nước nguyên liệu hay còn gọi là hồ sơ lắng. Các điểm lấy nguồn nước nguyên liệu đều có hàng rào bảo vệ và có biển cảnh báo. Vào những thời điểm mưa lũ, nguồn nước nguyên liệu sẽ được xử lý sơ bộ bằng Clo hóa.

- Bể lắng: hiện nay các đơn vị cấp nước vẫn đang sử dụng các bể lắng đứng truyền thống, một số công ty cấp nước lớn như Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng, Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương, Công ty cổ phần nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương đã đưa vào sử dụng công nghệ lắng Lamella, hiệu quả lắng được cải thiện hơn rất nhiều, chất lượng nước sạch được nâng cao và tăng công suất sản xuất do rút ngắn được thời gian lắng so với bể lắng truyền thống.

- Bể lọc: đang song song sử dụng 02 công nghệ lọc truyền thống bằng trọng lực qua hệ thống lọc là cát sỏi và công nghệ lọc áp lực.


- Khử khuẩn: Công nghệ khử khuẩn là sử dụng Clo hoạt tính ở các dạng như clo lỏng, clo khí, clo dạng bột, Javen và có một đơn vị cấp nước sử dụng công nghệ khử khuẩn bằng tia UV.


- Hóa chất được các đơn vị cấp nước sử dụng trong xử lý nước là phèn nhôm PAC, vôi bột, Clo hoạt tính ở các dạng như clo lỏng, clo khí, clo dạng bột, Javen. Các hóa chất được sử dụng đều được cấp phép đúng quy định, đảm bảo an toàn khi sử dụng.


- Hệ thống máy móc và các bể xử lý nước sạch tại các đơn vị cấp nước hầu hết đã cũ nhưng vẫn hoạt động tốt.


- Hệ thống đường ống phân phối nước từ đơn vị cấp nước tới nhà dân chủ yếu sử dụng ống gang, ống thép mạ kẽm và ống nhựa HDPE. Hệ thống truyền tải phân phối cấp 1 đa phần sử dụng ống gang và ống thép, cấp 2 sử dụng thêm  ống nhựa HDPE, hệ thống phân phối cấp 3 là tuyến ống dịch vụ đến người dân sử dụng.


Trong quá trình xử lý nước để sản xuất nước sạch, quá trình keo tụ (trọng phèn nhôm PAC) hóa chất có thể có trong nước là nhôm (Al), sắt (Fe), Acrylamide, Epichlorohydrin. Khi khử trùng nước hóa chất có thể có trong nước là Chlorine, chlorine dioxide, monochloramine, THM, HAA, chlorite/chlorate, bromate, nitrite. Trong quá trình phân phối nước đến hộ dân sử dụng, hóa chất có thể có trong nước từ đường ống phân phối là Pb, Cu, Zn, Vinyl chloride (tùy vật liệu ống phân phối).
2.1.3.2. Thực trạng quản lý chất lượng nước sạch 

Với chức năng nhiệm vụ được giao của ngành Y tế là chỉ đạo kiểm tra, giám sát chất lượng nước ăn uống và sinh hoạt. Từ năm 2021 phía Tây Hải Phòng thực hiện các hoạt động này theo QCĐP 01:2021/HD với 41 thông số và năm 2023 phía Đông thực hiện theo QCĐP 02:2023/TPHP với 42 thông số. 


Với những quy định trên và năng lực thực tế hiện nay tất cả các Trung tâm Y tế khu vực trên địa bàn thành phố Hải Phòng không thực hiện được việc thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch, chỉ có Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố thực hiện được việc thử nghiệm nhưng với điều kiện cơ sở vật chất hiện tại cũng chỉ xét nghiệm được theo QCĐP 01:2021/HD là 25 thông số và theo QCĐP 02:2023/TPHP là 41 thông số.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ tất cả 120 đơn vị cấp nước có công suất từ 1000m3/ngày đêm và các đơn vị cấp nước trung chuyển, mua nước ít nhất một năm/lần. Hằng năm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng cũng đã có phối hợp với một số Trung tâm Y tế khu vực để kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch tại các đơn vị cấp nước có công suất dưới 1000m3/ngày đêm nhưng số lượng không được nhiều do kinh phí hạn chế. Ngoài ra việc kiểm tra, giám sát đột xuất cũng thường xuyên được thực hiện khi có các sự cố liên quan đến chất lượng nước sạch, ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt hay các phản ảnh của người dân.
2.1.3.3. Quy chuẩn nước sạch hiện hành
Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 (trong đó sắp xếp, hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng thành thành phố mới có tên gọi là thành phố Hải Phòng), Trên địa bàn thành phố chưa ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt sau sáp nhập do đó các đơn vị cấp nước đã áp dụng một trong các quy chuẩn sau:

- QCĐP 01:2021/HD - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Áp dụng cho tất cả các đối tượng có hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn phía Tây Hải Phòng. Quy chuẩn gồm 41 thông số, trong đó quy định các đơn vị cấp nước thực hiện thử nghiệm 08 thông số nhóm A định kỳ 01 tháng/ lần, 33 thông số nhóm B định kỳ 06 tháng/ lần.

- QCĐP 02:2023/TPHP - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Áp dụng cho tất cả các đối tượng có hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn phía Đông Hải Phòng. Quy chuẩn gồm 42 thông số, trong đó quy định các đơn vị cấp nước thực hiện thử nghiệm 13 thông số nhóm A định kỳ 01 tháng/ lần, 29 thông số nhóm B định kỳ 06 tháng/ lần.

- QCVN 01-01:2024/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt kèm theo Thông tư số 52/2024/TT- BYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Quy chuẩn gồm 99 thông số, trong đó quy định các đơn vị cấp nước thử nghiệm 10 thông số nhóm A định kỳ 1 tháng/ lần, 89 thông số nhóm B định kỳ 01 lần/ 6 tháng và 99 thông số định kỳ 01 lần/ 3 năm.
2.1.3.4. Thực trạng chất lượng nước sạch

a) Chất lượng nước thành phẩm theo kết quả hồi cứu


Trong giai đoạn 2021-2025, Ban soạn thảo đã tổng hợp, phân tích 2.540 mẫu kết quả thử nghiệm chất lượng nước thành phẩm của các cơ sở cấp nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tổng số mẫu được phân tích là 2.540 mẫu, trong đó có 1.568 mẫu đạt quy chuẩn, chiếm 61,7%, và 972 mẫu không đạt quy chuẩn, chiếm 38,3%.

Kết quả trên phản ánh chất lượng nước thành phẩm tại các cơ sở cấp nước trên địa bàn thành phố cơ bản đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn; tuy nhiên, vẫn còn một tỷ lệ mẫu không đạt quy định, chủ yếu tập trung ở một số thông số đặc trưng liên quan đến chất lượng nguồn nước, quá trình xử lý và điều kiện vận hành của hệ thống cấp nước. Đây là một trong những căn cứ quan trọng để Ban soạn thảo đánh giá mức độ rủi ro, lựa chọn các thông số đưa vào Quy chuẩn kỹ thuật địa phương và đề xuất tần suất thử nghiệm phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố Hải Phòng.
Kết quả cụ thể như sau:

Bảng 2.3. Kết quả thử nghiệm chất lượng nước thành phẩm

 giai đoạn 2021 - 2025
	Quy chuẩn

 đánh giá
	Tổng số mẫu
	Số mẫu Đạt
	Số mẫu Không đạt
	Thông số không đạt

	Đánh giá theo QCĐP 01:2021/HD
	681
	654
	27
	Độ đục, Nhôm, Clo dư tự do, Coliform tổng số, Chỉ số Pemanganat, Trực khuẩn mủ xanh, Nitrit, Nitrat, Clorua.

	Đánh giá theo QCĐP 02:2023/TPHP
	1.729
	821
	908
	Clo dư, Chỉ số Pemanganat, Độ đục, Nhôm, E. coli, Coliform tổng số, Trực khuẩn mủ xanh, Clorua, pH, Độ cứng, Mangan, Natri, Chromi (Cr), sunfat, Nitrit, Nitrat, amoni, Sắt, Bromoform, 
Bromodichloromethane, 

Dibromochloromethane, Cadmi 

	Số liệu Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường đánh giá theo QCVN 01-01:2018/TT-BYT
	130
	93
	37
	Clo dư, Chỉ số Pemanganat, Độ đục, Nhôm, E. coli, Trực khuẩn mủ xanh.

	Tổng
	2.540
	1.568
	972
	


Kết quả tổng hợp cho thấy các mẫu không đạt quy chuẩn chủ yếu tập trung ở các thông số thuộc nhóm A theo QCĐP 01:2021/HD của tỉnh Hải Dương và QCĐP 02:2023/TPHP của thành phố Hải Phòng. Đây là các thông số phản ánh trực tiếp chất lượng nước trong quá trình xử lý, khử trùng và phân phối nước sạch, bao gồm: Clo dư tự do, độ đục, Escherichia coli (E. coli), trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa), Clorua và một số thông số khác. Kết quả thống kê số lượng mẫu không đạt như sau:
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         Biểu đồ 2.1. Số lượng mẫu của các thông số thử nghiệm không đạt
Từ Biểu đồ 2.1 cho thấy, trong tổng số 2.540 mẫu nước thành phẩm được thử nghiệm giai đoạn 2021-2025, các mẫu không đạt quy chuẩn chủ yếu tập trung ở một số thông số thuộc nhóm A và một số thông số hóa học có liên quan đến quá trình xử lý nước, khử trùng và đặc điểm nguồn nước. Trong đó, thông số Clo dư tự do có số lượng mẫu không đạt cao nhất với 227 mẫu, tiếp theo là Coliform (131 mẫu), trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa) (108 mẫu), Clorua (86 mẫu), độ đục (81 mẫu), Natri (56 mẫu), Mangan (54 mẫu) và Escherichia coli (E. coli) (48 mẫu). Các thông số còn lại có số lượng mẫu không đạt thấp hơn, gồm: Permanganat (32 mẫu), Nhôm (30 mẫu), Crom (Cr) (30 mẫu), độ cứng (25 mẫu), Nitrit (NO₂⁻) (18 mẫu), Nitrat (NO₃⁻) (12 mẫu), Amoni (10 mẫu), Bromoform (05 mẫu), Bromodichloromethane (05 mẫu), Dibromochloromethane (03 mẫu), Cadimi (03 mẫu), pH (03 mẫu), Sắt (03 mẫu) và Sunfat (02 mẫu).

b) Chất lượng nước nguyên liệu theo kết quả hồi cứu 
Bảng 2.4. Tổng hợp các thông số nước mặt không đạt quy chuẩn hồi cứu năm 2024 - 2025
	TT
	Tên thông số
(QCVN 08:2023/BTNMT)
	Tổng số mẫu xét nghiệm
	Số mẫu không đạt

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	1
	pH
	1.755
	45
	2,56

	2
	BOD5 (20oC) 
	1.178
	945
	80,2

	3
	COD
	1.181
	578
	49

	4
	Tổng chất  rắn lơ lửng (TSS)
	1.177
	398
	33,8

	5
	DO
	1.611
	983
	61

	6
	Tổng cacbon hữu cơ (TOC)
	230
	30
	13,04

	7
	Tổng Phosphor
	311
	28
	9,0

	8
	Tổng Nitơ
	332
	154
	46,4

	9
	Coliform
	1.308
	970
	74,2

	10
	Fecal Colifrom chịu nhiệt
	1.227
	998
	81,3

	11
	Nitrit (NO-2)
	1.208
	673
	55,7

	12
	Chloride [mgCl-/L]
	1.142
	49
	4,3

	13
	Amoni
	1.508
	513
	34

	14
	Sắt (Fe)
	1.048
	471
	45

	15
	Mangan (Mn)
	1.702
	856
	50,3

	16
	TOC
	52
	42
	81

	17
	Tổng dầu. Mỡ (oils &grease)
	77
	16
	21

	18
	E. Coli
	77
	35
	45

	19
	Chất hoạt động bề mặt
	55
	7
	13

	20
	Lindane
	44
	4
	9

	21
	Độ đục
	1.500
	45
	6

	22
	Độ dẫn điện
	1.506
	45
	3

	23
	Chỉ số Pecmanganat
	1.503
	251
	16,7


c) Chất lượng nước nguyên liệu của các đơn vị từ năm 2024 - 2025
Công ty cổ phần nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương
Theo Báo cáo của Công ty cổ phần nước sạch và VSNT tỉnh Hải Dương tại công văn Số: 03/CV-NSNT ngày 13 tháng 01 năm 2026 về việc cung cấp số liệu xây dựng QCKTĐP về chất lượng nước sạch năm 2025:
	TT
	Tên thông số
(QCVN 08:2023/BTNMT)
	Tổng số mẫu xét nghiệm
	Số mẫu không đạt

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	1
	pH
	15
	0
	0%

	2
	BOD5
	15
	2
	13%

	3
	COD
	15
	6
	40%

	4
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	15
	14
	93%

	5
	Oxy hoà tan (DO)
	15
	8
	53%

	6
	Phosphat (PO₄³⁻ tính theo P)
	15
	10
	67%

	7
	Tổng Nitơ TN
	15
	15
	100%

	8
	Colifrom
	15
	15
	100%

	9
	Fecal Colifrom (Colifrom chịu nhiệt)
	15
	10
	67%


Kết quả giám sát nội kiểm chất lượng nước nguyên liệu năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương cho thấy đã thực hiện phân tích 15 mẫu nước nguyên liệu theo QCVN 08-MT:2023/BTNMT đối với 09 thông số. Kết quả tổng hợp cho thấy chỉ có thông số pH đạt quy chuẩn (chiếm 11,1% số thông số được đánh giá), trong khi 08/09 thông số còn lại đều có giá trị vượt giới hạn cho phép (chiếm 88,9%).
Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương: 

Theo Báo cáo của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương tại công văn Số: 71/CV-KDNS ngày 12 tháng 01 năm 2026 về việc cung cấp số liệu xây dựng QCKTĐP về chất lượng nước sạch năm 2024 - 2025:

	TT
	Tên thông số
(QCVN 08:2023/BTNMT)
	Tổng số mẫu xét nghiệm
	Số mẫu không đạt

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ

	1
	pH
	240
	0
	0 %

	2
	BOD5
	240
	118
	49,2%

	3
	COD
	240
	31
	12,92%

	4
	Tổng cacbo hữu cơ (TOC)
	230
	30
	13,04%

	5
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	240
	101
	42,08%

	6
	Oxy hoà tan (DO)
	230
	56
	24,34%

	7
	Phosphat (PO₄³⁻ tính theo P)
	230
	11
	4,78%

	8
	Tổng Nitơ TN
	240
	98
	40,83%

	9
	Colifrom
	240
	169
	70,41%

	10
	Fecal Colifrom (Colifrom chịu nhiệt)
	240
	180
	75%


Việc quan trắc chất lượng nước nguyên liệu được thực hiện theo QCVN 08-MT:2023/BTNMT, với tần suất hằng tháng, mỗi tháng lấy 10 mẫu, phân tích 10 thông số. Kết quả cho thấy chỉ có thông số pH đạt quy chuẩn ở tất cả các mẫu; các thông số còn lại đều có thời điểm vượt giới hạn cho phép theo quy định của QCVN 08-MT:2023/BTNMT. Điều này cho thấy chất lượng nguồn nước khai thác còn chịu ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên và các nguồn gây ô nhiễm, đòi hỏi quá trình xử lý nước phải được kiểm soát chặt chẽ trước khi cấp nước cho người sử dụng.

Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng:

Theo Báo cáo của Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng tại công văn Số: 20/CNHP-KTCL ngày 15 tháng 01 năm 2026 về việc cung cấp số liệu xây dựng QCKTĐP về chất lượng nước sạch năm 2024 - 2025:

	TT
	Tên thông số
(QCVN 08:2023/BTNMT)
	Tổng số mẫu xét nghiệm
	Số mẫu không đạt

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	1
	Độ đục [NTU]
	1.500
	45
	3

	2
	pH
	1.500
	45
	3

	3
	Độ dẫn điện 
	1.506
	45
	3

	4
	Chloride 
	1.142
	49
	4,29

	5
	Chỉ số Pecmanganat
	1.503
	251
	16,7

	6
	Coliform 
	1.503
	786
	

	7
	Fecal Coliform (Coliform chịu nhiệt)
	987
	808
	52,3

	8
	Amoni
	1.508
	513
	34,0

	9
	Tổng Phosphor
	66
	7
	11

	10
	Tổng Nitơ TN
	77
	41
	53

	11
	Tổng dầu. Mỡ
	77
	16
	21

	12
	Chất hoạt động bề mặt
	55
	7
	13

	13
	E. coli
	77
	35
	45

	14
	Lindane
	44
	4
	9

	15
	Mangan
	1.702
	856
	50,3

	16
	Nitrit
	1.208
	673
	55,7

	17
	Sắt
	1.048
	471
	44,9

	18
	Oxy hòa tan (DO)
	1.366
	919
	67,3

	19
	TSS
	922
	283
	30,7

	20
	COD
	926
	541
	58,4

	21
	BOD5
	923
	825
	89,4

	22
	TOC
	52
	42
	81


Các chỉ tiêu quan trắc chất lượng nước nguyên liệu được thực hiện theo QCVN 08-MT:2023/BTNMT với tần suất hằng tháng, gồm 22 thông số. Kết quả quan trắc cho thấy tất cả 22 thông số đều ghi nhận có thời điểm vượt giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT:2023/BTNMT. Điều này cho thấy chất lượng nguồn nước nguyên liệu còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố ô nhiễm, đòi hỏi các cơ sở cấp nước phải tăng cường kiểm soát quy trình xử lý nước nhằm bảo đảm chất lượng nước thành phẩm trước khi cấp cho người sử dụng.
2.2. Xác định các thông số thử nghiệm trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương

2.2.1. Nguyên tắc lựa chọn thông số
- Từ kết quả nghiên cứu các tài liệu, báo cáo khoa học liên quan đến vấn đề chất lượng nước và các khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về các thông số để giám sát chất lượng nước sạch.

- Trên cơ sở phân tích về đặc điểm địa hình địa chất thổ nhưỡng của thành phố Hải Phòng; đặc điểm về ngành nghề, hoạt động công nghiệp, nông nghiệp; thực trạng và chất lượng nguồn nước ngầm; thực trạng và chất lượng nước mặt; các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước; các hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước; các bệnh liên quan đến nguồn nước; thực trạng các đơn vị cấp nước; đánh giá mức độ các nguy cơ, rủi ro đối với hệ thống cấp nước; thực trạng quản lý chất lượng nước sạch.

- Trên cơ sở hồi cứu kết quả xét nghiệm chất lượng nước thành phẩm, nước nguyên liệu giai đoạn 2021-2025 của các đơn vị cấp nước, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường.

- Dựa trên Báo cáo thuyết minh xây dựng QCVN 01-1:2024/BYT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT.
Để bảo đảm việc giám sát chất lượng nước sạch được thực hiện hiệu quả, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tập trung lựa chọn các thông số có ý nghĩa đối với sức khỏe cộng đồng, phù hợp với đặc điểm nguồn nước, điều kiện tự nhiên, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và nguy cơ ô nhiễm trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đồng thời, ưu tiên lựa chọn các thông số có tần suất xuất hiện cao hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước trong quá trình khai thác, sản xuất, xử lý, truyền tải, phân phối và sử dụng nước sạch để quy định tần suất thử nghiệm phù hợp. Việc lựa chọn này vừa bảo đảm kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước sạch theo nguyên tắc quản lý rủi ro, vừa giảm số lượng thông số và tần suất thử nghiệm không cần thiết, qua đó giảm chi phí thực hiện cho các đơn vị cấp nước nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

Nguyên tắc xây dựng thông số trong Quy chuẩn kỹ thuật địa phương cụ thể như sau:

- Tất cả các thông số vượt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT, với tần suất từ  01 (một) lần trở lên trong các mẫu nước sạch được thử nghiệm.

- Tất cả các thông số vượt QCVN 08:2023/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, với tần suất từ 01 (một) lần trở lên trong các mẫu nước mặt được thử nghiệm.

- Tất cả các thông số vượt QCVN 09:2023/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất, với tần suất từ 01 (một) lần trở lên trong các mẫu nước dưới đất được thử nghiệm.

- Các thông số có khả năng xuất hiện hoặc vượt quy chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT.

- Các thông số quy định tại quy chuẩn QCVN 01-1:2024/TBYT mà không có trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương này có thể thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc khi cần giám sát đột xuất.

- Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và giảm chi phí thực hiện thử nghiệm cho đơn vị cấp nước nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng nước sạch.
Bảng 2.5. Bảng so sánh với Quy chuẩn địa phương hiện hành
	QCĐP 01:2021/HD của tỉnh Hải Dương (cũ)
	QCĐP 02:2023/TPHP của thành phố Hải Phòng (cũ)
	QCĐP thay thế

	Các thông số nhóm A 

	a. Thông số vi sinh vật

	Coliform
	Coliform
	Coliform

	E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt
	E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt
	E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt

	b. Thông số cảm quan và vô cơ
	b. Thông số cảm quan và vô cơ
	b. Thông số cảm quan và hóa học

	Arsenic (As)(*)
	Arsenic (As)(*)
	Arsenic (As)(***)

	Clo dư tự do(**)
	Clo dư tự do(**)
	Clo dư tự do(*)

	Độ đục
	Độ đục
	Độ đục

	Màu sắc
	Màu sắc
	Màu sắc

	Mùi, vị
	Mùi, vị
	Mùi (*)

	pH
	pH
	pH (*)

	
	Chỉ số Pecmanganat
	Chỉ số Pecmanganat

	
	Chloride (Cl-)
	Chloride (Cl-)

	
	Độ cứng, tính theo CaCO3
	Amoni (NH​3 và NH4 tính theo N)

	
	Nitrat (NO3- tính theo N)
	

	
	Nitrit (NO2- tính theo N)
	

	Các thông số nhóm B

	a. Thông số vi sinh vật

	Tụ cầu vàng
(Staphylococcus aureus)
	Tụ cầu vàng
(Staphylococcus aureus)
	Tụ cầu vàng
(Staphylococcus aureus)

	Trực khuẩn mủ xanh
(Ps. Aeruginosa)
	Trực khuẩn mủ xanh
(Ps. Aeruginosa)
	Trực khuẩn mủ xanh
(Ps. Aeruginosa)

	b. Thông số vô cơ
	b. Thông số vô cơ
	b. Thông số hóa học

	Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N)
	Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N)
	Antimon (Sb)

	Cadmi (Cd)
	Cadmi (Cd)
	Bari (Ba)

	Chì (Plumbum) (Pb)
	Chì (Plumbum) (Pb)
	Cadmi (Cd)

	Đồng (Cuprum) (Cu)
	Đồng (Cuprum) (Cu)
	Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B)

	Kẽm (Zn)
	Kẽm (Zn)
	Chì (Plumbum) (Pb)

	Fluor (F)
	Fluor (F)
	Đồng (Cuprum) (Cu)

	Mangan (Mn)
	Mangan (Mn)
	Độ cứng, tính theo CaCO3

	Natri (Na)
	Natri (Na)
	Kẽm (Zincum) (Zn)

	Nhôm (Aluminium) (Al)
	Nhôm (Aluminium) (Al)
	Chromi (Cr)

	Nickel (Ni)
	Nickel (Ni)
	Florua (Fluoride) (F-)

	Sắt (Ferrum) (Fe)
	Sắt (Ferrum) (Fe)
	Mangan (Mn)

	Sunphat
	Sunphat
	Nhôm (Aluminium) (Al)

	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
	Natri (Na)

	Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg)
	Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg)
	Nickel (Ni)

	Xyanua (CN)
	Xyanua (CN)
	Nitrat (NO3- tính theo N)

	Nitrat (NO3- tính theo N)
	Chromi (Cr)
	Nitrit (NO2- tính theo N)

	Nitrit (NO2- tính theo N)
	Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B)
	Sắt (Ferrum) (Fe)

	Sunfua
	
	Seleni (Se)

	Chỉ số pecmanganat
	
	Sulfat (Sulfate) (SO42-)

	Chloride (Cl-)(***)
	
	Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg)

	Độ cứng, tính theo CaCO3
	
	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

	Chloride (Cl-)(***)
	
	

	Độ cứng, tính theo CaCO3
	
	

	
	
	Nhóm Alkan hóa

	
	
	1,1,1 - Trichloroethane (C2H3CI3)

	
	
	1,2 - Dichloroethane (C2H4CI2)

	
	
	1,2 - Dichloroethene (C2H2CI2)

	
	
	Carbon tetrachloride (CCI4)

	
	
	Tetrachloroethene (C2CI4)

	
	
	Trichloroethene (C2HCI3)

	
	
	Vinyl chloride (C2H3CI)

	Nhóm Hydrocacbua thơm
	Nhóm Hydrocacbua thơm
	Nhóm Hydrocacbua thơm

	Phenol và dẫn xuất của Phenol
	Phenol và dẫn xuất của phenol
	Benzene (C6H6)

	Styren
	
	Ethylbenzene (C8H10)

	Xylen
	
	Styrene (C8H8)

	
	
	Toluene (C7H8)

	
	
	Xylene (C8H10)

	
	
	Nhóm Benzen Clo hóa

	
	
	1,2 - Dichlorobenzene (C6H4Cl2)

	
	
	Nhóm chất hữu cơ phức tạp

	
	
	Hexachlorobutadiene (C4CI6)

	Thông số hóa chất BVTV
	Thông số hóa chất BVTV
	Nhóm hóa chất BVTV

	Atrazine và các dẫn xuất chloro-s- triazine
	Atrazine và các dẫn xuất chloro-s- triazine
	1,2- Dibromo - 3 chloropropane (C3H5Br2CI)

	Trifuralin
	MCPA
	1,2 - Dichloropropane (C3H6CI2)

	Chlorpyrifos
	Molinate
	1,3- Dichloropropene (C3H4CI2)

	
	Permethrin Mg/t
	

	
	Propanil Uq/L
	

	Nhóm hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ
	Thông số hóa chất 
trùng và sản phẩm phụ
	Nhóm Trihalomethane (THM

	Bromodichloromethane (CHBrCl2)
	Bromodichloromethane (CHBrCl2)
	Bromodichloromethane (CHBrCl2)

	Bromoform (CHBr3)
	Bromoform (CHBr3)
	Bromoform (CHBr3)

	Chloroform (CHCl3)
	Chloroform (CHCl3)
	Chloroform (CHCl3)

	Dibromochloromethane (CHBr2CI)
	Dibromochloromethane (CHBr2CI)
	Dibromochloromethane (CHBr2CI)


Qua so sánh cho thấy dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đã kế thừa phần lớn các thông số cốt lõi đang được áp dụng tại QCĐP 01:2021/HD của tỉnh Hải Dương (41 thông số) và QCĐP 02:2023/TPHP của thành phố Hải Phòng (42 thông số), đặc biệt là các thông số vi sinh, cảm quan và hóa học có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, dự thảo đã rà soát, lựa chọn lại các thông số theo nguyên tắc quản lý rủi ro, ưu tiên các thông số có khả năng xuất hiện trên địa bàn thành phố, có ý nghĩa trong kiểm soát chất lượng nước sạch và đánh giá hiệu quả của quá trình xử lý nước; đồng thời loại bỏ các thông số ít có nguy cơ phát sinh, trùng lặp hoặc không còn phù hợp với điều kiện giám sát thực tế của địa phương.
Bên cạnh đó, dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương bổ sung 15 thông số thuộc nhóm hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, dung môi clo hóa và hóa chất bảo vệ thực vật theo quy định của QCVN 01-1:2024/BYT, gồm: 1,1,1-Trichloroethane; 1,2-Dichloroethane;1,2-Dichloroethene; Carbon tetrachloride; Tetrachloroethene; Trichloroethene; Vinyl chloride; 1,2-Dichlorobenzene; Hexachlorobutadiene; Benzen; Ethylbenzene; Toluene và các hợp chất thuốc bảo vệ thực vật như 1,2-Dibromo-3-chloropropane, 1,2-Dichloropropane, 1,3-Dichloropropene. Việc bổ sung các thông số này nhằm tăng cường kiểm soát các chất ô nhiễm hữu cơ có độc tính cao, có khả năng phát sinh từ hoạt động công nghiệp, sản xuất hóa chất, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và các nguồn ô nhiễm khác trên địa bàn thành phố; đồng thời nâng cao khả năng phát hiện sớm các nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch, bảo đảm an toàn cho người sử dụng và phù hợp với định hướng quản lý chất lượng nước theo phương pháp đánh giá nguy cơ của QCVN 01-1:2024/BYT.
2.2.2. Thuyết minh các thông số được lựa chọn

2.2.2.1. Các thông số nhóm A (11 thống số)

Các thông số nhóm A là các thông số bắt buộc phải giám sát theo quy định của Bộ Y tế nhằm kiểm soát thường xuyên chất lượng nước sạch trong quá trình sản xuất, xử lý và phân phối đến người sử dụng. Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (QCVN 01-1:2024/BYT) ban hành kèm theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT, nhóm A gồm 10 thông số được thử nghiệm định kỳ tối thiểu 01 lần/tháng, bao gồm: Coliform; E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt; Độ đục; pH; Clo dư tự do (Áp dụng đối với khử trùng nước bằng Clo); Màu sắc; Mùi; Arsenic; Permanganat, Amoni).
Asen (As):

Qua rà soát đặc điểm nguồn nước cấp cho sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng cho thấy Asen là nguyên tố có nguồn gốc tự nhiên, thường tồn tại trong các tầng chứa nước dưới đất do quá trình phong hóa khoáng vật và các phản ứng địa hóa trong điều kiện yếm khí. Vì vậy, nguy cơ xuất hiện Asen chủ yếu liên quan đến các công trình khai thác nước dưới đất, trong khi nguy cơ đối với các hệ thống sử dụng nguồn nước mặt thấp hơn và phụ thuộc vào điều kiện địa chất của từng khu vực.

Hiện nay, phần lớn các cơ sở cấp nước tập trung trên địa bàn thành phố sử dụng nguồn nước mặt từ các hệ thống sông lớn để sản xuất nước sạch; chỉ có một số ít cơ sở khai thác nước dưới đất. Kết quả giám sát chất lượng nước sạch và nước nguyên liệu giai đoạn 2021-2025 cho thấy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã thực hiện ngoại kiểm 2.471 mẫu và Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường thực hiện kiểm tra định kỳ 130 mẫu, tất cả các kết quả đều đạt giới hạn quy định đối với thông số Asen. Điều này cho thấy thông số Asen trong nước sau xử lý tại các nhà máy sử dụng nguồn nước mặt cơ bản ổn định, chưa ghi nhận nguy cơ bất thường cần áp dụng chế độ giám sát thường xuyên đối với toàn bộ các hệ thống cấp nước.
Tuy nhiên, đối với các cơ sở khai thác nước dưới đất, nguy cơ xuất hiện Asen vẫn hiện hữu do đặc điểm địa chất của tầng chứa nước. Vì vậy, Ban soạn thảo đề xuất bổ sung ký hiệu (***) đối với thông số Asen để quy định chỉ bắt buộc thử nghiệm định kỳ đối với các hệ thống cấp nước sử dụng nguồn nước dưới đất. Quy định này vừa bảo đảm kiểm soát đúng đối tượng có nguy cơ, vừa sử dụng hiệu quả nguồn lực thử nghiệm, phù hợp với nguyên tắc quản lý rủi ro trong kiểm soát chất lượng nước sạch.
Clorua (Chloride, Cl-): 
Clorua có thể xâm nhập vào nguồn nước từ cả nguồn tự nhiên và nguồn nhân tạo như nước biển xâm nhập, nước rò rỉ từ bãi chôn lấp chất thải, nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, hoạt động nông nghiệp, chăn nuôi và quá trình sử dụng các hóa chất chứa clo trong xử lý nước. Hàm lượng clorua tăng cao không chỉ làm thay đổi mùi vị của nước mà còn là chỉ thị quan trọng phản ánh nguy cơ xâm nhập mặn và sự biến động của chất lượng nguồn nước thô.

Hải Phòng là thành phố ven biển, có hệ thống cấp nước chủ yếu khai thác từ các sông chịu ảnh hưởng trực tiếp của thủy triều và xâm nhập mặn. Trong những năm gần đây, dưới tác động của biến đổi khí hậu, hiện tượng xâm nhập mặn tại các cửa sông có xu hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nước cấp cho các nhà máy nước. Kết quả tổng hợp số liệu hồi cứu giai đoạn 2021-2025 cho thấy chất lượng nước nguyên liệu có nhiều thông số vượt quy chuẩn; riêng đối với nước thành phẩm ghi nhận 86/2.540 mẫu có thông số Clorua vượt giới hạn cho phép.

Việc bổ sung thông số Clorua vào nhóm A với tần suất thử nghiệm tối thiểu 01 lần/tháng sẽ giúp các đơn vị cấp nước theo dõi thường xuyên diễn biến chất lượng nguồn nước, chủ động điều chỉnh thời điểm lấy nước, vận hành hệ thống xử lý và ứng phó kịp thời khi xảy ra xâm nhập mặn, qua đó góp phần bảo đảm chất lượng nước sạch cung cấp cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố Hải Phòng.
2.2.2.2. Các thông số nhóm B (44 thông số)
a) Thông số vi sinh vật (02 thông số) theo QCVN 01-1:2024/TT-BYT
Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus): là vi khuẩn Gram dương, phân bố rộng trong tự nhiên và thường cư trú trên da, niêm mạc mũi, đường hô hấp của người và động vật máu nóng. Đây là vi khuẩn gây bệnh cơ hội, có thể gây các bệnh nhiễm khuẩn ngoài da, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi và nhiều bệnh lý nghiêm trọng khác khi xâm nhập vào cơ thể.

Vi khuẩn này có thể xuất hiện trong nguồn nước do ô nhiễm từ hoạt động sinh hoạt, chăn nuôi, nước thải hoặc trong quá trình phân phối nước nếu hệ thống không được quản lý, vệ sinh và khử khuẩn hiệu quả. So với E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt, Staphylococcus aureus có khả năng tồn tại tốt hơn trong một số điều kiện môi trường và không phải lúc nào cũng bị loại bỏ hoàn toàn bằng các biện pháp khử khuẩn thông thường. Vì vậy, việc không phát hiện E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt không đồng nghĩa với việc không có mặt Staphylococcus aureus.

Mặc dù Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chưa quy định giá trị hướng dẫn đối với thông số này trong nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, nhưng đây là vi khuẩn gây bệnh và không được phép có mặt trong nước cấp cho người sử dụng. Do đó, Ban soạn thảo đề xuất tiếp tục quy định thông số Staphylococcus aureus trong Quy chuẩn kỹ thuật địa phương nhằm tăng cường kiểm soát nguy cơ ô nhiễm vi sinh vật, góp phần bảo đảm an toàn nước sạch và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trực khuẩn mủ xanh (Ps. Aeruginosa): là vi khuẩn gây bệnh cơ hội, phân bố phổ biến trong đất, nước và môi trường tự nhiên. Vi khuẩn có khả năng tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt, phát triển trên bề mặt đường ống, bể chứa và hệ thống phân phối nước dưới dạng màng sinh học (biofilm), gây khó khăn cho quá trình kiểm soát và khử khuẩn.

Đối với người có hệ miễn dịch suy giảm, Pseudomonas aeruginosa có thể gây nhiễm khuẩn da, mắt, tai, đường tiết niệu, đường hô hấp và nhiễm khuẩn huyết. Vì vậy, QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước uống đóng chai đã quy định kiểm soát thông số này với yêu cầu không được phát hiện.

Kết quả giám sát chất lượng nước sạch của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng và Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường giai đoạn 2021-2025 đã ghi nhận 108/2.540 mẫu nước trên hệ thống phân phối phát hiện Pseudomonas aeruginosa. Điều này cho thấy vi khuẩn có khả năng xuất hiện trong quá trình lưu trữ và phân phối nước sạch, mặc dù nước sau xử lý tại nhà máy có thể đạt quy chuẩn.

Từ các căn cứ nêu trên, Ban soạn thảo đề xuất tiếp tục quy định thông số Pseudomonas aeruginosa trong Quy chuẩn kỹ thuật địa phương và thực hiện giám sát định kỳ nhằm phát hiện sớm nguy cơ ô nhiễm vi sinh vật, đánh giá hiệu quả khử khuẩn, tình trạng vệ sinh của hệ thống cấp nước và bảo đảm chất lượng nước sạch cung cấp cho người dân.

b) Thông số hóa học (21 thông số):

Antimon (Sb): Antimon (Sb) là nguyên tố kim loại có thể tồn tại trong nước dưới đất và nước mặt với hàm lượng thấp, đồng thời có khả năng tích lũy sinh học và gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người khi phơi nhiễm trong thời gian dài. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nguồn phát sinh antimon trong nước sạch chủ yếu là do quá trình thôi nhiễm từ đường ống, phụ kiện và các vật liệu kim loại có chứa antimon được sử dụng trong hệ thống cấp nước.

Hải Phòng là thành phố công nghiệp, cảng biển với nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế và hệ thống cấp nước có quy mô lớn, sử dụng nhiều loại vật liệu kim loại trong quá trình truyền tải và phân phối nước. Vì vậy, nguy cơ thôi nhiễm antimon từ hệ thống đường ống và các phụ kiện cấp nước cần được quan tâm, đặc biệt đối với các công trình đã vận hành trong thời gian dài.

Từ các căn cứ nêu trên, Ban soạn thảo đề xuất bổ sung thông số Antimon (Sb) vào Quy chuẩn kỹ thuật địa phương nhằm giám sát định kỳ, kịp thời phát hiện nguy cơ ô nhiễm, kiểm soát chất lượng nước sạch và bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng.

Bari (Ba): là kim loại có nguồn gốc tự nhiên trong các tầng địa chất, đồng thời được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như khai khoáng, sản xuất hóa chất, vật liệu xây dựng và dầu khí. Bari có thể xâm nhập vào nguồn nước thông qua quá trình phong hóa tự nhiên của đá, khoáng vật chứa bari hoặc từ nước thải phát sinh trong hoạt động sản xuất công nghiệp.

Mặc dù lượng bari hấp thụ vào cơ thể chủ yếu thông qua thực phẩm, nhưng nước uống cũng là một nguồn phơi nhiễm đáng kể khi hàm lượng bari trong nước tăng cao. Việc phơi nhiễm kéo dài với bari có thể gây ảnh hưởng đến hệ tim mạch, đặc biệt làm tăng nguy cơ tăng huyết áp.

Trên địa bàn thành phố Hải Phòng tập trung nhiều khu công nghiệp, hoạt động khai thác, chế biến vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp có khả năng phát sinh bari vào môi trường nước. Vì vậy, Ban soạn thảo đề xuất đưa thông số Bari (Ba) vào Quy chuẩn kỹ thuật địa phương để giám sát định kỳ nhằm kiểm soát nguy cơ ô nhiễm và bảo đảm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Cadimi (Cd): là kim loại nặng độc hại, phát sinh chủ yếu từ các hoạt động công nghiệp, sản xuất pin, luyện kim, mạ kim loại, sản xuất phân bón và một số nguồn nước thải khác. Cadimi cũng có thể thôi nhiễm vào nước sạch từ đường ống mạ kẽm, mối hàn và các phụ kiện kim loại trong hệ thống cấp nước.

Cadimi tích lũy chủ yếu tại thận và có thời gian bán thải rất dài, khoảng 10 đến 35 năm. Phơi nhiễm kéo dài với cadimi có thể gây tổn thương thận, ảnh hưởng đến hệ xương và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. Vì vậy, WHO khuyến nghị giới hạn tối đa cho phép của cadimi trong nước uống là 0,003 mg/L. Mặc dù hàm lượng cadimi trong nguồn nước tự nhiên thường ở mức thấp và ít khi vượt quá giới hạn cho phép, song với đặc điểm là thành phố công nghiệp, Hải Phòng vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh cadimi từ hoạt động sản xuất và từ hệ thống truyền tải, phân phối nước. Do đó, Ban soạn thảo đề xuất đưa thông số Cadimi (Cd) vào Quy chuẩn kỹ thuật địa phương để thực hiện giám sát định kỳ, góp phần kiểm soát nguy cơ ô nhiễm kim loại nặng và bảo đảm an toàn chất lượng nước sạch.

Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B): là nguyên tố có thể có mặt trong nước dưới đất do quá trình phong hóa các khoáng vật chứa borat và borosilicat; đồng thời có thể phát sinh từ một số hoạt động công nghiệp, sản xuất hóa chất, thủy tinh, gốm sứ, chất tẩy rửa và phân bón. Đối với thành phố Hải Phòng, nguồn nước nguyên liệu phục vụ sản xuất nước sạch chủ yếu là nước mặt và chịu tác động của hoạt động công nghiệp, do đó vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh Bo vào nguồn nước.

Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), giá trị hướng dẫn đối với Bo (tính chung cho cả borat và axit boric) trong nước uống là 2,4 mg/L. Một số quốc gia cũng quy định giới hạn đối với thông số này như Philippines là 2,0 mg/L và Liên minh châu Âu là 1,0 mg/L. Tại Việt Nam, QCVN 6-1:2010/BYT về nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai quy định giới hạn tối đa của Bo là 0,5 mg/L.

Trên cơ sở tham khảo hướng dẫn của WHO, quy định của một số quốc gia và đánh giá điều kiện thực tế tại địa phương, Ban soạn thảo đề xuất bổ sung thông số Bo (B) vào Quy chuẩn kỹ thuật địa phương với giới hạn tối đa cho phép là 2,4 mg/L nhằm kiểm soát nguy cơ ô nhiễm, bảo đảm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Chì (Pb): là kim loại nặng độc hại, ít xuất hiện trong nước tự nhiên nhưng có thể thôi nhiễm vào nước sạch từ đường ống, mối hàn, phụ kiện và các thiết bị trong hệ thống truyền tải, phân phối nước có chứa chì. Mức độ thôi nhiễm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như pH, độ cứng của nước, nhiệt độ, thời gian lưu nước trong đường ống và đặc tính ăn mòn của nước.

Phơi nhiễm chì trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt đối với trẻ em và phụ nữ mang thai. Chì có thể gây tổn thương hệ thần kinh, ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ của trẻ em, đồng thời làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch, suy giảm chức năng thận và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở người trưởng thành.

Theo hướng dẫn của WHO và QCVN 01-1:2024/BYT, giới hạn tối đa cho phép của chì trong nước sạch là 0,01 mg/L.

Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong giai đoạn khảo sát đã ghi nhận một số mẫu có hàm lượng chì vượt giới hạn cho phép. Bên cạnh đó, nguy cơ thôi nhiễm chì từ hệ thống truyền tải và phân phối nước vẫn có thể xảy ra trong quá trình vận hành. Vì vậy, Ban soạn thảo đề xuất đưa thông số Chì (Pb) vào Quy chuẩn kỹ thuật địa phương để thực hiện giám sát định kỳ nhằm phát hiện sớm nguy cơ ô nhiễm, kiểm soát chất lượng nước sạch và bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng.

Đồng (Cu): là nguyên tố vi lượng cần thiết đối với cơ thể con người, đồng thời cũng là chất có thể gây ô nhiễm nước sạch khi hàm lượng vượt quá giới hạn cho phép. Đồng được sử dụng phổ biến trong sản xuất đường ống, van, phụ kiện cấp nước, hợp kim, sơn và một số hóa chất xử lý nước như đồng sunfat. Vì vậy, đồng có thể thôi nhiễm vào nước trong quá trình xử lý, truyền tải và phân phối nước sạch.

Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), giá trị hướng dẫn đối với đồng trong nước uống là 2,0 mg/L nhằm bảo vệ sức khỏe con người, đặc biệt đối với các nhóm nhạy cảm như người mắc bệnh Wilson hoặc các rối loạn chuyển hóa đồng. Khi hàm lượng đồng trong nước vượt quá giới hạn cho phép và phơi nhiễm trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và sức khỏe người sử dụng.

Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong giai đoạn khảo sát đã ghi nhận một số mẫu có hàm lượng đồng vượt giới hạn cho phép. Do đó, Ban soạn thảo đề xuất đưa thông số Đồng (Cu) vào Quy chuẩn kỹ thuật địa phương để thực hiện giám sát định kỳ, góp phần kiểm soát nguy cơ ô nhiễm kim loại và bảo đảm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Độ cứng, tính theo CaCO3: Độ cứng của nước được xác định chủ yếu bởi hàm lượng các ion canxi (Ca²⁺) và magiê (Mg²⁺) hòa tan trong nước. Độ cứng cao thường gặp ở nguồn nước dưới đất do quá trình hòa tan các khoáng vật chứa canxi và magiê trong các tầng địa chất, đặc biệt tại khu vực có địa hình đá vôi. Độ cứng không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng nước mà còn ảnh hưởng đến quá trình vận hành hệ thống cấp nước. Nước có độ cứng cao có thể làm giảm hiệu quả sử dụng xà phòng, tạo cặn trong đường ống, thiết bị đun nóng và các công trình xử lý nước. Trong một số trường hợp, việc sử dụng nước có độ cứng cao trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi đường tiết niệu ở những đối tượng nhạy cảm.

Thành phố Hải Phòng có nhiều khu vực địa chất đá vôi, đặc biệt tại khu vực phía Đông thành phố, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện độ cứng cao trong nguồn nước. Bên cạnh đó, kết quả hồi cứu chất lượng nước thành phẩm giai đoạn 2021-2025 ghi nhận 25/2.540 mẫu có thông số độ cứng vượt giới hạn cho phép. Vì vậy, Ban soạn thảo đề xuất tiếp tục quy định thông số Độ cứng (tính theo CaCO₃) trong Quy chuẩn kỹ thuật địa phương để thực hiện giám sát định kỳ, bảo đảm chất lượng nước sạch và nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống cấp nước.

Kẽm (Zn) là nguyên tố có mặt trong nước chủ yếu do quá trình phân phối nước, ở nồng độ cho phép, Kẽm là nguyên tố cần thiết cho cơ thể. Kẽm là một nguyên tố vi lượng thiết yếu được tìm thấy trong hầu như tất cả thức ăn và nước uống ở các dạng muối hoặc phức hợp hữu cơ. Các chế độ ăn uống hàng ngày thường là nguồn cung cấp kẽm cho cơ thể. Mặc dù hàm lượng kẽm thường không quá 0.01 mg/L trong nước mặt và 0,05mg/L trong nước ngầm, nồng độ kẽm trong nước máy có thể cao hơn nhiều do sự giải phóng kẽm từ ống dẫn vào nước. Hiện tại, dưới góc độ ảnh hưởng tới sức khỏe, WHO không có hướng dẫn về giá trị giới hạn tối đa đối với kẽm, tuy nhiên, nếu nước sạch có kẽm cao hơn 3 mg/L thì sẽ ảnh hưởng đến cảm quan của nước và sự chấp nhận của người sử dụng do có thể làm nước có màu trắng đục và tạo lớp màng nhờn đối với nước đun sôi để nguội hoặc có vị lạ. Để giảm ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch về mặt cảm quan, cần đưa Kẽm vào giám sát định kỳ.

Chromi (Cr): Chromi là kim loại nặng có thể gây ung thư nếu tích tụ trong cơ thể. Theo tổ chức y tế thế giới, Chromi là một chất độc với cơ thể, nếu nước uống có chứa crom, chỉ cần uống một lượng nước có chứa 1-2g crom sẽ gây tử vong ngay tại chỗ.

Phơi nhiễm với Crôm hóa trị 6 có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe ở người. Phơi nhiễm cấp tính và lâu dài với Cr (VI) có liên quan đến với phản ứng dị ứng ở da, các vấn đề dạ dày - ruột và hô hấp và tổn thương hệ sinh sản nam. Cr (VI) được Cơ Quan Nghiên Cứu Ung Thư Quốc Tế (International Agency for Research on Cancer, IARC) xem là một chất gây ung thư. Qua kết quả hồi cứu, xét nghiệm nước thành phẩm có xuất hiện 30 mẫu có hàm lượng Cr vượt ngưỡng giới hạn cho phép. Chính vì vậy, đề xuất đưa chỉ tiêu này vào giám sát định kỳ.

Fluor (F): là nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể sống. Fluoride thường được phát hiện trong nước dưới đất, nước ở một số khu vực giàu khoáng chất chứa fluoride giếng có thể chứa tới khoảng 10 mg fluoride/L. Hàm lượng fluoride bổ sung vào nước ăn uống thường trong khoảng từ 0,5 - 1 mg/L và đến cuối cùng, fluor trong nước sạch chuyển về dạng ion. Sau khi đi vào cơ thể qua đường miệng, các ion này tan trong nước nhanh chóng được hấp thụ vào đường tiêu hóa và nhanh chóng chuyển đi toàn cơ thể. Nhiều nghiên cứu dịch tễ học cho thấy fluoride trong nước sạch có ảnh hưởng lâu dài tới hệ tiêu hóa, thậm chí ảnh hưởng đến quá trình sản sinh mô xương.
Fluor được sử dụng rộng rãi trong các chế phẩm nha khoa để chống sâu răng, đặc biệt là ở những khu vực có lượng đường cao. Tác dụng bảo vệ của Fluor tăng lên ở nồng độ khoảng 2 mg/L; WHO đưa ra giá trị hướng dẫn đối với fluoride trong nước ăn uống là 1,5 mg/L. Tuy nhiên, Fluor cũng có tác dụng phụ đối với men răng và có thể dẫn đến nhiễm Fluoride răng nhẹ ở nồng độ 0,9-1,2 mg/L, phụ thuộc vào lượng nước uống và tiếp xúc với Fluor từ những nguồn khác. Lượng Fluor tăng cao có thể có tác động nghiêm trọng đối với các mô xương. Kết quả hồi cứu quan trắc nước mặt và hồi cứu tại Hải Phòng có một số mẫu hàm lượng Fluor vượt và gần với ngưỡng cho phép. Để kiểm soát chất lượng nước có hàm lượng Fluor phù hợp nên đề xuất đưa chỉ tiêu này vào để giám sát định kỳ.

Mangan (Mn): có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng nước về mặt cảm quan do có thể tạo cặn MnO2 màu đen, gây đóng cặn đường ống và phá hủy đường ống trong cấp nước và các dụng cụ nhà bếp, v.v. Theo hướng dẫn của WHO, khi Mn có mặt trong nước ở hàm lượng > 0,1 mg/L đã tạo mảng bám và đóng cặn trong đường ống dẫn nước và trên quần áo khi sử dụng. Thông thường hàm lượng Mn <0,1 mg/L là chấp nhận được đối với người sử dụng. Mn không có khả năng gây đột biến cũng như hình thành các bệnh nguy hiểm như ung thư, cũng không ảnh hưởng đến sinh sản…nhưng nó có liên quan mật thiết đến hệ thần kinh, gây ra các độc tố hình thành hội chứng manganism với các triệu chứng gần như tương tự bệnh Parkinson. Nếu lượng Mn hấp thu vào cơ thể cao có thể gây độc với phổi, hệ thần kinh, thận và tim mạch. Khi hít phải Mangan với lượng lớn có thể gây hội chứng nhiễm độc ở động vật, gây tổn thương thần kinh. Mangan đặc biệt có hại cho trẻ bởi cơ thể trẻ em dễ dàng hấp thụ được rất nhiều Mangan trong khi tiết thải ra ngoài thì rất ít. Điều đó dẫn đến sự tích tụ Mangan trong cơ thể trẻ, gây ra các hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, các chuyên gia y tế khuyến cáo phụ nữ đang mang thai và trẻ em tuyệt đối tránh tiếp xúc và sử dụng nguồn nước nhiễm Mangan.

Sử dụng nguồn nước bị nhiễm Mangan trong thời gian dài, nhiễm độc Mangan từ nước uống làm giảm khả năng ngôn ngữ, giảm trí nhớ, giảm khả năng vận động liên quan đến tay và chuyển động của mắt, nếu nhiễm độc Mangan lâu ngày có thể dẫn đến triệu chứng thần kinh không bình thường như dáng đi và ngôn ngữ bất thường. Với khả năng không gây ung thư ở người nhưng Mangan vẫn có tác động xấu tới cơ thể con người chúng ta. 

Trong một số điểm quan trắc chất lượng nước mặt, xét nghiệm hồi cứu nước thành phầm, thông số Mn khá thường xuyên vượt ngưỡng. Vì vậy, cần đưa thông số này vào giám sát định kỳ.

Nhôm (Al): Trong xử lý nước cấp, PAC (PolyaluminumChlorua) được dùng trong công đoạn keo tụ, việc xác định dư lượng nhôm được nhiều công ty cấp nước thực hiện hàng ngày.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nhôm thâm nhập vào cơ thể chủ yếu qua đường miệng (thức ăn và nước uống, v.v), trong đó, tỷ lệ nhôm đi vào cơ thể qua đường nước uống chiếm khoảng < 5% tổng số nhôm được cơ thể hấp thu. Cho đến nay, chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy nhôm trong nước uống có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người hay gây ảnh hưởng đến chất lượng nước về mặt cảm quan. Tuy nhiên, một số nghiên cứu dịch tễ học cho thấy khả năng có sự tương quan giữa lượng Nhôm đi vào cơ thể và bệnh Alzheimer. Nhôm ảnh hưởng tới sức khỏe như sa sút trí tuệ, suy giảm trí nhớ, bơ phờ mệt mỏi và gây ảnh hưởng đến chất lượng nước về mặt cảm quan. Ngoài ra, các cơ sở cấp nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng đều có sử dụng phèn nhôm và phèn sắt để xử lý nước. Do vậy, nguy cơ phát sinh dư lượng Nhôm trong nước thành phẩm là có. Chính vì vậy, đề xuất đưa chỉ tiêu Nhôm vào giám sát định kỳ.

Natri (Na): Natri thường tồn tại ở dạng muối trong nước và trong thực phẩm. Natri thường phát sinh trong quá trình xử lý nước, có GHTĐCP 200 mg/L, trong nước thông thường, Na ít vượt quá 20 mg/L, tuy nhiên ở nhiều vùng địa chất Na có thể vượt quá 200 mg/L. Các tiêu chuẩn của Lào, Malaysia, Canada, Châu Âu, Nhật, Anh đều quy định GHTĐCP của Na trong nước ăn uống là 200 mg/L. Hiện tại, WHO không có hướng dẫn về ảnh hưởng của Na tới sức khỏe, tuy nhiên khi nồng độ Na vượt quá 200 mg/L sẽ gây ra vị khó chấp nhận với người sử dụng. 

Thành phố Hải Phòng là vùng ven biển, hải đảo và do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, ngày càng nhiều khu vực bị xâm nhập mặn, dẫn đến Na và Cl- trong nước tăng cao. Với kết quả xét nghiệm nước thành phẩm hồi cứu có 56 mẫu vượt ngưỡng, vì vậy đề xuất đưa chỉ tiêu này vào để giám sát định kỳ.

Nikel (Ni): Niken được sử dụng chủ yếu trong sản xuất thép và hợp kim nikel không gỉ, cũng là chất tự cho sẵn trong nước. Thực phẩm là nguồn phơi nhiễm niken chính ở những người không hút thuốc và người không phơi nhiễm nghề nghiệp với nikel. Nước nói chung là một đóng góp nhỏ vào tổng lượng dung nạp hàng ngày, nồng độ niken trong nước uống thông thường ít hơn 0,02 mg/L. Tuy nhiên, đối với khu vực bị ô nhiễm nặng hoặc những nguồn nước ngầm có đặc điểm địa chất nhiều nikel hoặc những khu vực sử dụng vòi nước làm từ vật liệu chứa nikel thì hàm lượng nikel trong nước có thể lên đến 1 mg/L. Về tác hại đến sức khỏe, IARC đã kết luận rằng các hợp chất Niken thuộc nhóm có thể gây ung thư cho con người (Nhóm 1) và Niken kim loại là có thể gây ung thư (Nhóm 2B). Viêm da tiếp xúc dị ứng là hiệu ứng phổ biến nhất của Niken trong quần thể dân cư, WHO đưa ra hướng dẫn về giá trị giới hạn tối đa đối với nikel trong nước là 0,07mg/L. Chính vì vậy, đề xuất đưa chỉ tiêu Niken vào giám sát định kỳ.

Nitrat (NO3-) và Nitrit (NO2-): Nitrat trong nước có thể có nguồn gốc tự nhiên hoặc phát sinh từ các hoạt động sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp), sinh hoạt của con người. Nitrit trong nước sạch có thể do hoạt động của vi khuẩn chuyển hóa nitơ (Nitrosomonas) trong đường ống phân phối nước bằng kim loại, đặc biệt vào thời điểm nước tĩnh.

Nitrat và nitrit đều có thể được tạo hình từ quá trình nitrat hóa trong nước nguồn và trong đường ống phân phối. Nitrat khi đi vào cơ thể con người, có thể chuyển hóa thành nitrit, nitrit có thể kết hợp với haemoglobin để tạo thành methaemoglobinaemia và giảm lượng oxy trong máu, gây ra hiện tượng xanh tím (do thiếu oxy) ở người, đặc biệt ở trẻ đang độ tuổi nuôi con bằng sữa mẹ. 

Sự có mặt của nitrat và nitrit trong nước cho thấy nguồn nước đã bị nhiễm bẩn từ sử dụng phân bón trong nông nghiệp, bể phốt, hệ thống xử lý nước thải, chất thải động vật, chất thải công nghiệp hoặc từ ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. Ngoài ra, hàm lượng nitrat trong nước cao cho thấy nguồn nước đã bị nhiễm bẩn bởi một số chất ô nhiễm khác như vi khuẩn hoặc thuốc trừ sâu, những chất ô nhiễm này có thể thâm nhập nguồn nước và hệ thống phân phối nước giống như nitrat và nitrit. Tùy theo mức độ có mặt của các hợp chất nitơ mà ta có thể biết được mức độ ô nhiễm nguồn nước.

Ảnh hưởng của Nitrat, Nitrit tới sức khỏe: Nitrit (NO2-), Nitrat (NO3-) là những chất có tính độc hại tới sinh vật và con người vì sản phẩm nó chuyển hóa thành có thể gây độc cho cá, tôm, v.v, gây ung thư cho con người.

Đặc điểm thành phố sử dụng phần lớn nước mặt làm nguyên liệu, nguy cơ ô nhiễm với 2 thông số trên là rất cao. Kết quả hồi cứu nước thành phố có 18 mẫu có chỉ tiêu Nitrit vượt ngưỡng, có 12 mẫu Nitrat vượt ngưỡng. Căn cứ theo ngưỡng có thể gây ra ảnh hưởng sức khỏe (ngắn và dài hạn), và căn cứ năng lực thực tế của các đơn vị cấp nước về khả năng xử lý nitrat, nitrit trong nước, đề xuất 02 thông số nitrat và nitrit đưa vào QCĐP để giám sát định kỳ với giới hạn tối đa cho phép lần lượt là 11 mg/L và 0,9 mg/L.
Sắt (Fe): Nước bị nhiễm sắt sẽ làm cho thực phẩm biến chất, thay đổi màu sắc, mùi vị; làm giảm việc tiêu hóa và hấp thu các loại thực phẩm, gây khó tiêu … tuy không gây độc cho sức khỏe nhưng nồng độ sắt cao sẽ làm nước có mùi tanh, màu vàng, khó chịu trong sinh hoạt. Sắt có sẵn trong nước dưới đất, quá trình xử lý nước sạch sắt có thể phát sinh sắt từ chất keo tụ, thôi nhiễm từ đường ống nước bằng kẽm hoặc gang (ăn mòn), phát sinh trong ngành sơn và nhựa, phẩm màu thực phẩm. Ngoài ra, trong một số điểm quan trắc chất lượng nước mặt, thông số Sắt thường xuyên vượt ngưỡng, phân tích hồi cứu cũng có một số mẫu vượt ngưỡng. Do vậy, cần đưa chỉ tiêu Sắt vào giám sát.

Seleni (Se): trong lớp vỏ trái đất và thường ở dạng hợp chất sulfua trong các mỏ khoáng chất. Se được biết đến là yếu tố vi lượng cần thiết cho cơ thể con người phát triển, do vậy nếu thiếu Se có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người. Ngược lại, nếu cơ thể phải hấp thụ quá nhiều Se có thể dẫn đến một số ảnh hưởng sức khỏe như rụng tóc, hỏng móng tay, ngón tay và ngón chân bị tê, một số vấn đề về tuần hoàn máu. WHO đưa ra giá trị hướng dẫn đối với Se là 0,04 mg/L, tham khảo tiêu chuẩn nước sạch một số nước cho thấy, giới hạn tối đa cho phép đối với Se dao động trong khoảng từ 0,01 - 0,05 mg/L. 
Trong bối cảnh thành phố Hải Phòng sau sáp nhập, quy mô không gian đô thị - công nghiệp - nông nghiệp được mở rộng, nguồn nước sạch đa dạng, hoạt động nông nghiệp sử dụng phân bón, thức ăn chăn nuôi và phụ gia có thể là nguồn phát thải gián tiếp Seleni vào môi trường nước. Chính vì vậy, thông số này được lựa chọn đưa vào giám sát định kỳ.

Sulfat (SO₄²⁻): là ion có nguồn gốc tự nhiên, được hình thành từ quá trình phong hóa các khoáng vật chứa lưu huỳnh trong đất và đá. Ngoài ra, sulfat còn có thể phát sinh từ hoạt động khai thác khoáng sản, sản xuất hóa chất, phân bón, giấy, dệt nhuộm và các nguồn nước thải công nghiệp. Vì vậy, sulfat có thể xuất hiện trong cả nước mặt và nước dưới đất, đặc biệt tại các khu vực chịu tác động của hoạt động công nghiệp.

Sulfat là thành phần thường có trong thực phẩm và nước uống, nhìn chung có độc tính thấp đối với con người. Tuy nhiên, khi nước uống có hàm lượng sulfat cao, đặc biệt trên 500 mg/L, có thể gây ảnh hưởng đến mùi vị của nước và gây rối loạn tiêu hóa, nhất là đối với trẻ em và người chưa thích nghi với nguồn nước có hàm lượng sulfat cao.

Nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Thái Lan, Malaysia, Lào, Hàn Quốc và các nước thuộc Liên minh châu Âu đều quy định giới hạn đối với thông số sulfat trong nước uống, phổ biến trong khoảng từ 200 đến 250 mg/L nhằm bảo đảm chất lượng cảm quan và hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.
Kết quả tổng hợp số liệu giám sát chất lượng nước sạch trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 cho thấy thông số sulfat đã được phát hiện trong nước thành phẩm và có nguy cơ biến động theo chất lượng nguồn nước nguyên liệu. Vì vậy, Ban soạn thảo đề xuất đưa thông số Sulfat (SO₄²⁻) vào Quy chuẩn kỹ thuật địa phương để thực hiện giám sát định kỳ nhằm kiểm soát chất lượng nước sạch, bảo đảm an toàn cho người sử dụng và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Thủy ngân (Hg): có thể gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Mức độ nghiêm trọng tùy thuộc vào dạng tồn tại và hàm lượng thủy ngân mà chúng ta tiếp xúc hoặc ăn/uống phải cũng như lượng thủy ngân tích tụ trong cơ thể theo thời gian. Các hợp chất thủy ngân vô cơ ở hàm lượng có thể phát hiện thấy trong nước ăn uống hầu như không có ảnh hưởng đến sức khỏe người trưởng thành. Các hợp chất thủy ngân hữu cơ là dạng độc nhất. Các hợp chất này dễ dàng được hấp thụ vào máu qua hệ tiêu hóa và ở hàm lượng cao có thể phá hủy hệ thần kinh, thận, gan và đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em, phụ nữ mang thai. Hải Phòng có những yếu tố đặc thù làm gia tăng nguy cơ liên quan đến thuỷ ngân như hệ thống sông ngòi dày đặc, chịu ảnh hưởng thuỷ triều, trầm tích kim loại nặng; tập trung nhiều khu công nghiệp, cảng biển, cơ sở đóng tàu, sửa chữa cơ khí, tiềm ẩn nguồn phát sinh thuỷ ngân; một số nguồn nước cấp sinh hoạt lấy từ nước mặt hạ lưu sông, nơi dễ tích tụ và phát tán kim loại nặng. Chính vì vậy, đề xuất đưa chỉ tiêu Thủy ngân vào giám sát định kỳ.

Tổng chất rắn hoà tan (TDS): gồm các muối vô cơ (chủ yếu là muối canxi, magie, natri,…) và một lượng nhỏ muối hữu cơ hoà tan. TDS trong nước sạch có thể có nguồn gốc tự nhiên hoặc từ nước thải (công nghiệp, sinh hoạt). Theo các quy định hiện hành của WHO và cả Việt Nam, TDS không được vượt quá 500 mg/l đối với nước ăn uống và không vượt quá 1000 mg/l đối với nước sinh hoạt TDS càng nhỏ chứng tỏ nước càng sạch (nếu quá nhỏ thì gần như không còn khoáng chất). Chỉ số TDS trong quy chuẩn nước ăn uống và sinh hoạt của Việt Nam và Thế giới là cho phép tới 1000 (mg/L) và các thành phần khoáng chất trong đó cũng được quy định ở hạn mức nhất định. Vì vậy Ban soạn thảo quyết định đưa Tổng chất rắn hòa tan vào giám sát định kỳ.

c) Nhóm Alkan Clo hoá (07 thông số)

Nhóm alkan clo hóa chủ yếu xuất hiện trong nguồn nước do có ô nhiễm các chất hữu cơ từ bên ngoài, đa phần do các hoạt động công nghiệp như tổng hợp nhựa, cao su, chế tạo chất dẻo, dầu mỏ v.v, chôn lấp chất thải hoặc ảnh hưởng thôi nhiễm từ các đường ống phân phối nước có nguồn gốc từ chất dẻo. Nhóm các thông số này có nhiều ảnh hưởng tới hệ thần kinh, gan, thận, phổi và có nguy cơ gây ung thư khi ở ngưỡng nồng độ nhất định.
1,1,1-Trichloroethane: được sử dụng rộng rãi trong dung môi làm sạch thiết bị điện, dung môi trong keo dán, sơn phủ và dệt nhuộm. Hàm lượng thông số này trong nước bề mặt và nước dưới đất thường rất thấp (< 0,02mg/L). Nếu đi vào cơ thể, nó có thể nhanh chóng được hấp thụ vào phổi và hệ tiêu hóa. Nếu phơi nhiễm với chất này này ở hàm lượng > 2 mg/L, có thể gây ảnh hưởng tới thận. Chất này có thể tồn tại trong nguồn cấp mà khó bị loại bỏ hoàn toàn bằng các công nghệ xử lý nước truyền thống nếu không có biện pháp kiểm soát phù hợp. Vì vậy, việc đưa thông số 1,1,1-Trichloroethane vào giám sát định kỳ là cần thiết nhằm phát hiện sớm nguy cơ ô nhiễm dung môi hữu cơ Clo hoá, bảo đảm an toàn nguồn nước sinh hoạt.
1,2-Dichloroethane: được sử dụng trong sản xuất vinyl clorua và nhiều hóa chất khác. Thông số này có thể thâm nhập nước bề mặt từ nước thải của hoạt động công nghiệp hóa chất, vào nước dưới đất qua thấm nhiễm từ nước thải bãi rác. 1,2-Dichloroethane được xếp vào nhóm 2B, có khả năng gây ung thư ở người và khi bị phơi nhiễm (qua đường ăn uống), nó có thể gây ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, hệ thần kinh trung ương, gan và thận. Tổ chức Y tế thế giới đưa ra giới hạn ảnh hưởng sức khỏe cho thông số này là 0,03 mg/L.Vì vậy, việc đưa thông số 1,2-Dichloroethane vào giám sát định kỳ.
1,2-Dichloroethene: thường phát hiện có trong nước, đặc biệt ở dạng cis. Nếu phát hiện chất này trong nước, đồng nghĩa cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước để có đánh giá kịp thời về mức độ ô nhiễm các hợp chất hữu cơ của nhóm halogen và hợp chất hữu cơ chứa clo trong nước. Khi đi vào cơ thể, 1,2-dichloroethene được hấp thu dễ dàng, thường vào gan, thận và phổi. Hiện chưa có đủ bằng chứng về khả năng gây ung thư hoặc gây độc, tuy nhiên, WHO có đưa ra giá trị hướng dẫn cho thông số này là 0,05 mg/L căn cứ trên các nghiên cứu dịch tễ học về khả năng giảm khối lượng phổi, thận, ảnh hưởng đến chức năng của tuyến ức. Thông số 1,2-Dichloroethene là hợp chất có nguy cơ xuất hiện trong điều kiện phát triển công nghiệp của thành phố Hải Phòng, nên cần đưa thông số này vào giám sát định kỳ.

Carbon tetrachloride: là hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, từng được sử dụng trong công nghiệp hóa chất, tẩy rửa và sản xuất dung môi. Chất này có khả năng tồn lưu trong môi trường nước, đặc biệt là nước dưới đất, và có thể xâm nhập vào nguồn nước cấp tại các khu vực đô thị - công nghiệp.

Carbon tetrachloride có độc tính cao, ảnh hưởng chủ yếu đến gan và thận, đồng thời được xếp vào nhóm chất có nguy cơ gây ung thư. Do đó, việc đưa thông số này vào giám sát định kỳ nhằm phát hiện sớm nguy cơ ô nhiễm, kiểm soát an toàn cấp nước và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phù hợp với cách tiếp cận quản lý rủi ro trong điều kiện phát triển công nghiệp của địa phương.

Tetrachloroethene: được sử dụng như một dung môi dùng trong công nghiệp giặt khô và tẩy dầu mỡ. Tetrachloroethene được tìm thấy ở dạng vết trong nước, sinh vật thủy sinh, không khí, thực phẩm và mô ở người. Ở hàm lượng cao, chất này gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Kể cả ở hàm lượng thấp, nó có thể gây tổn hại gan và thận. Nó được xếp vào nhóm 2A có thể gây ung thư ở người và giá trị hướng dẫn của Tổ chức y tế thế giới cho thông số này là 0,04 mg/L. Việc đưa thông số này vào giám sát định kỳ nhằm phát hiện sớm nguy cơ ô nhiễm dung môi Clo hóa, kiểm soát an toàn cấp nước.
Trichloroethene được sử dụng trong làm sạch kim loại. Trichloroethene có thể thâm nhập vào nước tự nhiên từ nước thải công nghiệp và nguồn phơi nhiễm với chất này chủ yếu qua không khí hoặc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm, đặc biệt nước dưới đất. Trichloroethene gây độc hoặc gây ung thư ở gan, thận, hệ thống miễn dịch, cơ quan sinh sản nam, v.v và được xếp vào nhóm 1, nhóm gây ung thư ở người. Giá trị hướng dẫn của Tổ chức y tế thế giới cho thông số này là 0,008 mg/L. Vì vậy, cần thiết đưa thông số này vào giám sát định kỳ.

Vinyl chloride được sử dụng để chế tạo nhựa PVC. Vinyl chloride có thể thôi nhiễm từ đường ống nhựa PVC vào nước sạch và có thể có trong nước dưới đất do phân hủy dung môi trichloroethene và tetrachloroethene. Đã có minh chứng rằng, vinyl chloride gây ung thư ở nhóm công nhân phải phơi nhiễm ở hàm lượng cao qua trong không khí và nó được xếp vào nhóm 1. Tổ chức Y tế thế giới đưa ra giá trị hướng dẫn cho thông số này là 0,0003 mg/L. Việc đưa thông số này vào giám sát định kỳ là cần thiết.

d) Nhóm Hydrocacbua thơm ( 05 thông số)

 Benzene: là thành phần chính được sử dụng trong sản xuất các loại hóa chất hữu cơ khác và là một thành phần trong xăng. Benzene đi vào nguồn nước chủ yếu từ nước thải công nghiệp và không khí bị ô nhiễm. Benzene nếu xuất hiện trong nước sạch chỉ ở dạng vết (< 5 µg/l). Khi phơi nhiễm ở nồng độ cao, benzen có thể gây độc cấp tính đến hệ thần kinh trung ương của con người. Ở nồng độ thấp hơn, benzene gây độc tới hệ thống tạo máu trong cơ thể, gây ra những bệnh liên quan đến máu, trong đó có bệnh bạch cầu. Benzene được xếp vào nhóm 1, gây ung thư ở người. WHO đưa ra giới hạn ảnh hưởng sức khỏe của benzene trong nước là 0,01 mg/L (10µg/L). Căn cứ vào đó, các quốc gia có quy định riêng phù hợp với từng quốc gia. Mỹ và Cộng đồng chung Châu Âu đưa ra giới hạn tối đa cho phép đối với thông số này lần lượt là 0,001 mg/L và 0,005 mg/L thấp hơn nhiều so với giới hạn hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới. Hải Phòng là trung tâm công nghiệp cảng biển nên nguy cơ ô nhiễm Benzene trong nước mặt và đặc biệt nước dưới đất là hiện hữu, nên đưa thông số Benzene vào giám sát định kỳ.
Ethylbenzene: đi vào môi trường chủ yếu từ công nghiệp dầu khí và quá trình sử dụng các sản phẩm dầu mỏ của con người. Tương tự benzene, ethylbenzene nếu có trong nước sạch, thường ở dạng vết (<1µg/L). Ethylbenzene được hấp thụ vào cơ thể dễ dàng qua đường miệng, hô hấp hoặc qua da. Khi đó, nó có xu hướng tích tụ vào trong mỡ nhưng cũng dễ dàng được thải ra ngoài qua nước tiểu. Mặc dù độc tính cấp tính của ethylbenzene thấp và không có bằng chứng cho thấy chất này có ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản, gây độc mãn tính hoặc gây ung thư, WHO đưa ra giới hạn hướng dẫn là 0,3 mg/L.

Styrene: là thành phần chính trong quá trình sản xuất nhựa và nhựa tổng hợp được tìm thấy trong nước bề mặt, nước sạch và trong thực phẩm ở dạng vết. Khi phơi nhiễm với styrene qua đường miệng và đường hô hấp, nó dễ dàng hấp thụ và đi khắp cơ thể. Styrene được xếp vào Nhóm 2B, có khả năng gây ung thư ở người. WHO đưa ra giới hạn hướng dẫn đối với thông số này trong nước sạch là 0,02mg/L. Để đảm bảo nguy cơ ô nhiễm từ ngành nhựa và hóa dầu, hỗ trợ sớm ô nhiễm nguồn nước cần đưa thông số này vào giám sát định kỳ.

Toluene: là thành phần phổ biến của xăng dầu, nhiên liệu và hóa chất công nghiệp. Khi bị phơi nhiễm Toluene qua nước sinh hoạt trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, gây đau đầu, mệt mỏi, giảm tập trung, tác động đến gan và thận khi tiếp xúc ở nồng độ cao. Mặc dù Toluene không phải là chất gây ung thư nhưng việc đưa thông số này vào giám sát định kỳ là rất cần thiết.
Xylene: Xylene là một trong những thành phần chính của xăng, dầu mà cũng là một trong những hydrocarbon thơm được sử dung phổ biến như sản xuất sơn, sản xuất thuốc trừ sâu, sản xuất keo dán, làm dung môi pha chế,  làm chất tẩy rửa, sản xuất nhựa. Do chất này hòa tan trong nước, xylene được xem là một hợp chất nguy hiểm gây ô nhiễm nguồn nước.

 Hơi Xylene rất nguy hiểm, gây kích ứng mạnh với da và mắt. Hít phải hơi Xylene sẽ gây nên những tổn thương nghiêm trọng cho gan, thận và hệ thần kinh trung ương. Tiếp xúc nhiều qua đường hô hấp có thể gây buồn ngủ, suy hô hấp và ngộ độc, tiếp xúc thời gian dài có thể gây ung thư.

e) Nhóm Benzen Clo hóa (01 thông số)

1,2-Dichlorobenzene:: thuộc nhóm Diclorobenzene (DCB) được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và là thành phần của chất khử mùi, thuốc nhuộm hóa học và thuốc trừ sâu. Nguồn tiếp xúc chủ yếu là qua đường hô hấp và đường miệng. Thông số 1,2-DCB nếu đi vào cơ thể qua đường miệng thường ảnh hưởng tới gan và thận. Theo số liệu sẵn có, chưa có đủ minh chứng về gây ảnh hưởng hệ gen hay gây ung thư. Giới hạn hướng dẫn cho thông số này của Tổ chức Y tế thế giới là 1 mg/L.
f) Nhóm chất hữu cơ phức tạp (01 thông số)

Hexachlorobutadiene (HCDB): là hợp chất hữu cơ clo hóa được sử dụng làm dung môi trong một số quá trình sản xuất hóa chất, đồng thời là sản phẩm phụ phát sinh trong quá trình sản xuất clo, một số hợp chất clo hóa và cao su tổng hợp. HCBD có thể xâm nhập vào môi trường nước thông qua nước thải công nghiệp, hoạt động xử lý chất thải nguy hại hoặc từ các khu vực sản xuất hóa chất trước đây.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), HCBD có độc tính chủ yếu đối với thận khi phơi nhiễm kéo dài và được phân loại vào Nhóm 3 theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), tức là chưa có đủ bằng chứng để xếp vào nhóm chất gây ung thư đối với con người. WHO khuyến nghị giá trị hướng dẫn đối với HCBD trong nước uống là 0,6 µg/L.

Thành phố Hải Phòng là địa phương có tốc độ công nghiệp hóa cao, tập trung nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế, cảng biển và hoạt động logistics, đồng thời có các cơ sở sản xuất hóa chất và khu vực công nghiệp đã hoạt động trong thời gian dài. Do đó, vẫn tồn tại nguy cơ phát sinh và tồn lưu HCBD trong môi trường nước từ các nguồn thải công nghiệp hoặc các khu vực ô nhiễm tồn lưu.

Từ các căn cứ nêu trên, Ban soạn thảo đề xuất bổ sung thông số Hexachlorobutadiene (HCBD) vào Quy chuẩn kỹ thuật địa phương để thực hiện giám sát định kỳ nhằm phát hiện sớm nguy cơ ô nhiễm các hợp chất hữu cơ clo hóa, kiểm soát chất lượng nước sạch và bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng.

g) Nhóm hóa chất bảo vệ thực vật (03 thông số)

1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP): là chất khử trùng đất được sử dụng trong nông nghiệp và có khả năng hòa tan trong nước cao. Theo các nghiên cứu cho thấy, DBCP gây độc đến cơ quan sinh sản ở người và được xếp vào nhóm 2B. DBCP có khả năng tồn lưu trong môi trường đất và nước ngầm trong thời gian dài, khó bị phân hủy và có nguy cơ xâm nhập vào nguồn nước cấp phục vụ sinh hoạt. Mặc dù DBCP hiện nay đã bị cấm sử dụng trong nông nghiệp, tuy nhiên tính bền vững và khả năng tồn lưu kéo dài, hoạt chất này vẫn có thể tồn dư trong môi trường từ các hoạt động sản xuất, sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trước đây. Vì vậy, cần đưa thông số DBCP vào giám sát định kỳ.

1,2-Dichloropropane: được sử dụng làm thuốc trừ sâu trong đất và để kiểm soát sâu đục thân trên cây trồng. Nó cũng được sử dụng làm chất trung gian trong sản xuất tetrachloroethene và các sản phẩm clo hóa khác và làm chất dung môi. 1,2-DCP có khả năng chống thủy phân tương đối, hấp phụ vào đất kém và có thể thâm nhập vào nguồn nước dưới đất. Một số bằng chứng cho thấy chất này có thể gây độc gene và được xếp vào nhóm có nguy cơ gây ung thư khi phơi nhiễm kéo dài thông qua đường nước uống. Đặc tính của 1,2 - DCP là dễ xâm nhập vào nguồn nước ngầm, khó bị loại bỏ hoàn toàn bằng các biện pháp xử lý nước thông thường và có khả năng tồn lưu trong môi trường trong thời gian dài. Vì vậy, cần đưa thông số 1,2-DCP vào giám sát định kỳ.

1,3-Dichloropropene: là chất khử trùng cho đất trồng, được sử dụng để kiểm soát nhiều loại sâu bệnh trong đất. Với khả năng hòa tan tốt trong nước, 1,3-Dichloropropene được coi là chất gây ô nhiễm nước tiềm tàng và được xếp vào nhóm 2B có khả năng gây ung thư ở người. 1,3-Dichloropropene dễ bay hơi nhưng có khả năng thấm xuống đất và xâm nhập vào nguồn nước ngầm, đặc biệt tại các khu vực canh tác nông nghiệp có sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật. Vì vậy, việc đưa thông số 1,3-Dichloropropene vào giám sát định kỳ.
03 hóa chất bảo vệ thực vật trên được sử dụng nhiều trên địa bàn thành phố Hải Phòng và là thông số nằm trong danh mục quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT, do đó đề xuất đưa chỉ tiêu này vào để giám sát định kỳ.

h) Nhóm Trihalomethane (THM) (04 thông số)

- Bromodichloromethane; 

- Bromoform;

- Chloroform;

- Dibromochloromethane;
Để bảo đảm chất lượng nước sạch trong quá trình sản xuất và phân phối đến người sử dụng, các cơ sở cấp nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng đều thực hiện khử trùng nước trước khi cấp vào mạng lưới. Hiện nay, phần lớn các nhà máy nước sử dụng clo làm chất khử trùng và duy trì hàm lượng clo dư theo quy định nhằm bảo đảm an toàn vi sinh trong toàn bộ hệ thống cấp nước.

Tuy nhiên, quá trình khử trùng bằng clo có thể tạo thành các sản phẩm phụ của quá trình khử trùng (Disinfection By-products - DBPs), trong đó nhóm Trihalomethane (THMs) là nhóm hợp chất được quan tâm nhiều nhất, bao gồm: Chloroform(CHCl₃),Bromodichloromethane (CHBrCl₂), Dibromochloromethane (CHBr₂Cl) và Bromoform (CHBr₃). Các hợp chất này được hình thành khi clo phản ứng với các chất hữu cơ tự nhiên có trong nguồn nước.

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc phơi nhiễm THMs trong thời gian dài có thể làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt đối với phụ nữ mang thai và thai nhi, đồng thời có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính khi tiếp xúc kéo dài với nồng độ cao. Vì vậy, QCVN 01-1:2024/BYT quy định giới hạn đối với từng thông số thuộc nhóm THMs nhằm kiểm soát các sản phẩm phụ phát sinh trong quá trình khử trùng nước.
Kết quả tổng hợp số liệu giám sát chất lượng nước sạch trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 cho thấy các hợp chất thuộc nhóm THMs đã được phát hiện trong một số mẫu nước thành phẩm sau xử lý. Điều này phù hợp với đặc điểm công nghệ xử lý nước của các nhà máy nước trên địa bàn, trong đó clo là hóa chất khử trùng được sử dụng phổ biến. Vì vậy, Ban soạn thảo đề xuất tiếp tục quy định 04 thông số thuộc nhóm Trihalomethane (THMs) trong Quy chuẩn kỹ thuật địa phương để thực hiện giám sát định kỳ nhằm kiểm soát các sản phẩm phụ của quá trình khử trùng, bảo đảm chất lượng nước sạch và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
2.2.3. Thuyết minh các thông số còn lại không đưa vào quy chuẩn kỹ thuật địa phương
Để bảo đảm cơ sở khoa học, thực tiễn và tính khả thi trong quá trình xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Ban soạn thảo đã rà soát, đánh giá toàn diện tất cả các thông số quy định tại QCVN 01-1:2024/BYT và các tài liệu, hướng dẫn quốc tế có liên quan. Việc lựa chọn thông số được thực hiện trên cơ sở xem xét đặc điểm nguồn nước khai thác, công nghệ xử lý nước của các đơn vị cấp nước, kết quả giám sát chất lượng nước giai đoạn 2021-2025, nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kết quả rà soát cho thấy một số thông số mặc dù được quy định trong QCVN 01-1:2024/BYT hoặc được đề cập trong các tài liệu, hướng dẫn quốc tế nhưng chưa ghi nhận nguy cơ phát sinh trong nguồn nước cấp cho sinh hoạt trên địa bàn thành phố hoặc không phát sinh từ công nghệ xử lý nước đang được áp dụng tại các nhà máy nước. Đồng thời, kết quả giám sát nhiều năm liên tục chưa phát hiện các thông số này vượt giới hạn cho phép hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch. Vì vậy, Ban soạn thảo đề xuất chưa đưa các thông số này vào Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tại thời điểm xây dựng quy chuẩn.
Việc chưa đưa các thông số nêu trên vào Quy chuẩn kỹ thuật địa phương không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn khỏi công tác quản lý. Ban soạn thảo tiếp tục tổng hợp, theo dõi và cập nhật các thông số này để xem xét bổ sung khi có thay đổi về nguồn nước khai thác, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, công nghệ xử lý nước hoặc khi xuất hiện các nguy cơ ô nhiễm mới trên địa bàn thành phố.
a) Các thông số hóa học: bao gồm 02 thông số Sunfua (S2-), Xyanua (CN-)
Sunfua (S²⁻) và Xyanua (CN⁻) chủ yếu phát sinh từ nước thải công nghiệp, các quá trình phân hủy yếm khí, hoạt động khai khoáng, luyện kim, hóa chất và một số ngành sản xuất đặc thù. Đây không phải là các chất ô nhiễm phổ biến trong nguồn nước mặt đang được khai thác để cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Trong thực tế, khi xảy ra ô nhiễm bởi Sunfua hoặc Xyanua thường xuất hiện đồng thời các dấu hiệu bất thường về chất lượng nước như mùi, màu sắc, pH, amoni và một số chỉ tiêu cảm quan khác. Các thông số này hiện đang được các đơn vị cấp nước và cơ quan quản lý nhà nước thực hiện giám sát thường xuyên, do đó có thể kịp thời phát hiện các diễn biến bất thường của nguồn nước để triển khai các biện pháp kiểm tra chuyên sâu khi cần thiết.

QCĐP 01:2021/HD của tỉnh Hải Dương và QCĐP 02:2023/TPHP của thành phố Hải Phòng đều quy định Sunfua và Xyanua thuộc nhóm B nhằm phục vụ đánh giá toàn diện chất lượng nước trong giai đoạn đầu triển khai quy chuẩn. Tuy nhiên, kết quả tổng hợp số liệu giám sát giai đoạn 2021-2025 cho thấy không ghi nhận mẫu nước nào vượt giới hạn cho phép đối với hai thông số này; đồng thời chưa phát hiện nguy cơ ô nhiễm đặc thù tại các nguồn nước cấp sinh hoạt chính của thành phố.
Từ các căn cứ nêu trên, Ban soạn thảo đề xuất chưa đưa hai thông số Sunfua (S²⁻) và Xyanua (CN⁻) vào danh mục thông số phải giám sát định kỳ trong Quy chuẩn kỹ thuật địa phương. Việc lựa chọn này phù hợp với nguyên tắc quản lý rủi ro, tập trung nguồn lực vào các thông số có nguy cơ phát sinh cao trên địa bàn, đồng thời vẫn bảo đảm khả năng bổ sung các thông số này khi điều kiện nguồn nước hoặc nguy cơ ô nhiễm có thay đổi trong thời gian tới.
b) Nhóm Alkan Clo hóa, nhóm Hydrocacbua thơm, nhóm Benzen Clo hóa, nhóm chất hữu cơ phức tạp: bao gồm 06 thông số: Nhóm Alkan Clo hóa (01 thông số Dichloromethane); Nhóm Hydrocacbua thơm (01 thông số Pentachlorophenol); nhóm Benzen clo hóa (02 thông số monochlorobenzene, Tổng Trichlorobenzene); nhóm chất hữu cơ phức tạp (02 thông số Acrylamide, Epichlorohydrin)
Kết quả tổng hợp số liệu giám sát chất lượng nước sạch của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng trong nhiều năm liên tục không ghi nhận các thông số nêu trên vượt giới hạn cho phép, đồng thời chưa phát hiện nguy cơ ô nhiễm đặc thù liên quan đến các hợp chất này trong nguồn nước cấp cho sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, theo quy định của Bộ Y tế, các đơn vị cấp nước vẫn phải thực hiện thử nghiệm đầy đủ 99 thông số chất lượng nước sạch thuộc nhóm A và nhóm B trong các trường hợp: trước khi hệ thống cấp nước đưa vào vận hành lần đầu; sau khi nâng cấp hoặc sửa chữa lớn có ảnh hưởng đến hệ thống xử lý nước; khi xảy ra sự cố môi trường hoặc sự cố trong quá trình sản xuất có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch; khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; và định kỳ 03 năm một lần kể từ lần thử nghiệm toàn bộ gần nhất.

Như vậy, mặc dù không đưa 06 thông số nêu trên vào danh mục thông số phải giám sát định kỳ trong Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, các thông số này vẫn được kiểm soát theo quy định của Bộ Y tế thông qua hoạt động thử nghiệm toàn bộ 99 thông số và các trường hợp giám sát đột xuất khi có nguy cơ ô nhiễm. Do đó, Ban soạn thảo đề xuất chưa đưa 06 thông số này vào danh mục thông số phải giám sát định kỳ trong Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
c) Nhóm hóa chất bảo vệ thực vật: 24 thông số gồm 2,4-D; 2,4 - DB; Alachlor; Aldicarb; Atrazine và các dẫn xuất chloro-s-triazine; Carbofuran; Chlorpyrifos;Chlordane; Clorotoluron; Cyanazine;MCPA; DDT và các dẫn xuất; Dichloprop; Fenoprop; Hydroxyatrazine;  Isoproturon; Mecoprop; Methoxychlor; Molinate; Pendimethalin; Permethrin; Propanil; Simazine; Trifuralin.
Qua rà soát thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thành phố Hải Phòng, theo Công văn số 507/SNNMT-CCTNNPCTT ngày 14/01/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường, các hoạt chất thuộc nhóm hóa chất bảo vệ thực vật nêu trên hiện không còn được sử dụng phổ biến hoặc đã bị loại bỏ khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

Trong những năm gần đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện rà soát, loại bỏ hơn 1.000 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật có độc tính cao, khả năng tồn lưu lâu trong môi trường hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng. Việc rà soát này đã góp phần giảm đáng kể việc sử dụng các hoạt chất có độc tính cao, tăng tỷ lệ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học và các sản phẩm có mức độ an toàn cao hơn, đồng thời hạn chế nguy cơ phát sinh các hoạt chất này trong môi trường và nguồn nước.

Kết quả tổng hợp số liệu giám sát chất lượng nước sạch của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng và Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường trong nhiều năm liên tục chưa ghi nhận các thông số thuộc nhóm hóa chất bảo vệ thực vật nêu trên vượt giới hạn cho phép hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt trên địa bàn thành phố.
 Bên cạnh đó, theo quy định của Bộ Y tế, các đơn vị cấp nước vẫn phải thực hiện thử nghiệm đầy đủ 99 thông số chất lượng nước sạch trong các trường hợp: trước khi đưa hệ thống cấp nước vào vận hành; sau khi nâng cấp hoặc sửa chữa lớn có ảnh hưởng đến hệ thống xử lý; khi xảy ra sự cố môi trường hoặc sự cố trong quá trình sản xuất có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch; khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; và định kỳ 03 năm một lần kể từ lần thử nghiệm toàn bộ gần nhất.

Từ các căn cứ nêu trên, Ban soạn thảo đề xuất chưa đưa 24 thông số thuộc nhóm hóa chất bảo vệ thực vật vào danh mục thông số phải giám sát định kỳ trong Quy chuẩn kỹ thuật địa phương. Việc lựa chọn này phù hợp với nguyên tắc quản lý rủi ro, tập trung nguồn lực giám sát đối với các thông số có nguy cơ phát sinh cao trên địa bàn thành phố, đồng thời vẫn bảo đảm các thông số này được kiểm soát theo quy định của Bộ Y tế thông qua hoạt động thử nghiệm toàn bộ 99 thông số và giám sát khi có nguy cơ hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

d) Nhóm hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ: 04 thông số bao gồm: 2,4,6 - Trichlorophenol; Bromat; Formaldehyde;Monochloramine
    Để bảo đảm chất lượng nước sạch từ quá trình sản xuất đến khi phân phối cho người sử dụng, các cơ sở cấp nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng đều thực hiện khử trùng nước trước khi cấp vào mạng lưới. Hiện nay, hầu hết các nhà máy nước sử dụng clo làm hóa chất khử trùng và duy trì hàm lượng clo dư theo quy định nhằm bảo đảm an toàn vi sinh trong hệ thống cấp nước. Vì vậy, thông số clo dư đã được quy định là thông số bắt buộc phải giám sát định kỳ đối với các cơ sở cấp nước sử dụng clo.

Trong quá trình khử trùng bằng clo có thể phát sinh các sản phẩm phụ của quá trình khử trùng, trong đó nhóm Trihalomethane (THMs) là nhóm hợp chất phổ biến và có ý nghĩa nhất trong đánh giá hiệu quả kiểm soát quá trình khử trùng. Do đó, dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đã quy định giám sát đầy đủ 04 thông số thuộc nhóm THMs.

Đối với các thông số 2,4,6-Trichlorophenol, Bromat, Formaldehyde và Monochloramine, kết quả rà soát công nghệ xử lý nước của các đơn vị cấp nước trên địa bàn thành phố cho thấy hiện nay không sử dụng các công nghệ hoặc hóa chất có nguy cơ phát sinh thường xuyên các hợp chất này. Đồng thời, kết quả giám sát chất lượng nước nhiều năm chưa ghi nhận nguy cơ ô nhiễm đặc thù đối với các thông số nêu trên.
Bên cạnh đó, theo quy định của Bộ Y tế, các thông số này vẫn được kiểm soát thông qua hoạt động thử nghiệm toàn bộ 99 thông số chất lượng nước sạch trong các trường hợp bắt buộc và khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Từ các căn cứ nêu trên, Ban soạn thảo đề xuất chưa đưa 04 thông số thuộc nhóm hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ nêu trên vào danh mục thông số phải giám sát định kỳ trong Quy chuẩn kỹ thuật địa phương. Việc lựa chọn này bảo đảm phù hợp với điều kiện công nghệ xử lý nước của thành phố Hải Phòng, nguyên tắc quản lý rủi ro và sử dụng hiệu quả nguồn lực giám sát.

e) Nhóm Halogenated acetonitrile, nhóm Haloacetic acid: 06 thông số bao gồm: Nhóm Halogenated acetonitrile (03 thông số Dibromoacetonitrile; Dichloroacetonitrile; Trichloroaxetonitrile); nhóm Haloacetic acid (03 thông số Acid monochloroacetic; Acid Dichloroacetic; acid Trichloroacetic)

Các hợp chất thuộc nhóm Halogenated acetonitrile (HANs) và Haloacetic acid (HAAs) là các sản phẩm phụ có thể phát sinh trong quá trình khử trùng nước khi clo phản ứng với các chất hữu cơ tự nhiên có trong nguồn nước. Tuy nhiên, mức độ hình thành các hợp chất này phụ thuộc vào đặc điểm nguồn nước, hàm lượng chất hữu cơ, công nghệ xử lý và điều kiện vận hành của từng hệ thống cấp nước.

Qua rà soát công nghệ xử lý nước tại các cơ sở cấp nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng cho thấy các đơn vị chủ yếu sử dụng natri hypoclorit (Javen) hoặc clo khí để khử trùng nước và chưa áp dụng các công nghệ xử lý có nguy cơ phát sinh thường xuyên các hợp chất thuộc nhóm HANs và HAAs ở mức cần giám sát định kỳ riêng. Đồng thời, kết quả giám sát chất lượng nước trong nhiều năm chưa ghi nhận nguy cơ ô nhiễm đặc thù đối với các thông số này. Bên cạnh đó, theo quy định của Bộ Y tế, các đơn vị cấp nước vẫn phải thực hiện thử nghiệm đầy đủ 99 thông số chất lượng nước sạch trong các trường hợp: trước khi đưa hệ thống cấp nước vào vận hành; sau khi nâng cấp hoặc sửa chữa lớn có ảnh hưởng đến hệ thống xử lý nước; khi xảy ra sự cố môi trường hoặc sự cố trong quá trình sản xuất có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch; khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; và định kỳ 03 năm một lần kể từ lần thử nghiệm toàn bộ gần nhất. 
Từ các căn cứ nêu trên, Ban soạn thảo đề xuất chưa đưa 06 thông số thuộc nhóm Halogenated acetonitrile và Haloacetic acid vào danh mục thông số phải giám sát định kỳ trong Quy chuẩn kỹ thuật địa phương. Việc lựa chọn này phù hợp với nguyên tắc quản lý rủi ro, điều kiện công nghệ xử lý nước của địa phương và vẫn bảo đảm các thông số được kiểm soát theo quy định của Bộ Y tế khi cần thiết.
g) Nhóm thông số nhiễm xạ: 2 thông số gồm Tổng hoạt độ phóng xạ α; Tổng hoạt độ phóng xạ β
Các thông số nhiễm xạ trong nước chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi đặc điểm địa chất của tầng chứa nước, sự hiện diện của các đồng vị phóng xạ tự nhiên và, trong một số trường hợp, có thể phát sinh từ các hoạt động sử dụng nguồn phóng xạ trong công nghiệp, y tế hoặc các sự cố môi trường đặc biệt.

Qua rà soát điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng cho thấy chưa ghi nhận khu vực có nguy cơ phóng xạ tự nhiên cao hoặc các nguồn phát thải phóng xạ có khả năng ảnh hưởng đến nguồn nước cấp cho sinh hoạt. Các cơ sở y tế và cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ trên địa bàn đều thực hiện quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ.

Kết quả tổng hợp số liệu giám sát chất lượng nước nguồn và nước thành phẩm trong nhiều năm cho thấy chưa phát hiện tổng hoạt độ phóng xạ alpha (α) và tổng hoạt độ phóng xạ beta (β) vượt giới hạn quy định. Đồng thời, chưa ghi nhận nguy cơ ô nhiễm phóng xạ đối với các nguồn nước đang khai thác phục vụ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, theo quy định của Bộ Y tế, các đơn vị cấp nước vẫn phải thực hiện thử nghiệm đầy đủ 99 thông số chất lượng nước sạch trong các trường hợp bắt buộc và khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 
Từ các căn cứ nêu trên, Ban soạn thảo đề xuất chưa đưa 02 thông số thuộc nhóm nhiễm xạ vào danh mục thông số phải giám sát định kỳ trong Quy chuẩn kỹ thuật địa phương. Việc lựa chọn này phù hợp với kết quả đánh giá nguy cơ, điều kiện thực tế của địa phương và vẫn bảo đảm các thông số được kiểm soát theo quy định của Bộ Y tế khi cần thiết.
Bảng 2.7. Bảng tổng hợp kết quả kiểm nghiệm, giám sát chất lượng nước đối với các thông số không đưa vào Dự thảo QCĐP
(căn cứ kết quả giám sát giai đoạn 2021 - 2025 của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường; kết quả nội kiểm của Công ty Cổ phần KDNS Hải Dương, Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng, Công ty Cổ phần nước sạch và VSNT Hải Dương)

	TT
	Thông số
	Số mẫu phân tích
	Kết quả giám sát
	Căn cứ đề xuất không đưa vào QCĐP

	Nhóm thông số hóa học
	
	
	

	1
	Sunfua (S2-)
	2.410
	KPH mẫu vượt QCĐP
	- Hải Phòng không sử dụng nguồn nước cấp sinh hoạt chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các khu vực khai khoáng hoặc hồ chứa nước thải công nghiệp. Các nhà máy nước đều lấy nước từ sông lớn hoặc nước ngầm đã được đánh giá chất lượng định kỳ.

- Kết quả giám sát nhiều năm không ghi nhận vượt giới hạn.
Đánh giá nguy cơ thấp

	2
	Xyanua (CN-)
	2.410
	KPH mẫu vượt QCĐP
	

	Nhóm Alkan Clo hóa
	
	
	

	3
	Dichloromethane (CH2Cl2)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	Là dung môi hữu cơ, nguồn phát sinh từ sản xuất sơn, dược phẩm và tẩy rửa công nghiệp. Thực tế, các cơ sở cấp nước không lấy trực tiếp từ nguồn nước chịu ảnh hưởng thường xuyên của các ngành trên. Giám sát ngoại kiểm của Viện SKNN và nội kiểm của các Công ty đều  đạt GHTĐCP

	Nhóm Hydrocacbua thơm
	
	
	

	4
	Phenol  và dẫn xuất của phenol
	2.410
	KPH mẫu vượt ngưỡng QCĐP
	Nguồn từ thuốc bảo quản gỗ, thuốc trừ nấm. Hiện nay Việt Nam gần như không còn sử dụng phổ biến.

Không phát hiện trong nguồn nước cấp Hải Phòng.=> Nguy cơ rất thấp.

	Nhóm Benzen Clo hóa
	
	

	5
	Monochlorobenzene (C6H5Cl)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	Nguồn phát sinh từ công nghiệp hóa chất, dung môi. Không phải chất ô nhiễm đặc trưng của nguồn nước Hải Phòng nên Giám sát của Viện và nội kiểm của các Công ty đều đạt GHTĐCP

	6
	Tổng Trichlorobenzene

(C6H3Cl3)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	

	Nhóm chất hữu cơ phức tạp
	
	

	7
	Acrylamide (C3H5NO)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	Đây là hai chất tồn dư của polymer xử lý nước. Nếu đơn vị cấp nước sử dụng hóa chất đạt quy chuẩn thì gần như không tồn dư. Các nhà máy nước nội kiểm đều KPH

	8
	Epichlorohydrin (C3H5ClO)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	

	Nhóm hóa chất bảo vệ thực vật
	
	

	9
	2,4-D (C8H6Cl2O3)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	Phát sinh từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt và có thể theo nước mưa chảy tràn vào nguồn nước. Hải Phòng có diện tích sản xuất nông nghiệp giảm dần do quá trình đô thị hóa; các nguồn nước cấp sinh hoạt chủ yếu được khai thác từ các sông lớn và đã có vùng bảo hộ nguồn nước. Qua rà soát hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và kết quả giám sát, chưa ghi nhận nguy cơ ô nhiễm thường xuyên đối với các hoạt chất nêu trên tại các nguồn nước cấp sinh hoạt.
Ban soạn thảo đã kế thừa và lựa chọn các hoạt chất có nguy cơ cao hơn đối với nguồn nước cấp trên địa bàn thành phố để đưa vào QCĐP; các hoạt chất còn lại chưa ghi nhận nguy cơ thường xuyên, đồng thời việc bổ sung toàn bộ các thông số sẽ làm tăng chi phí nội kiểm, ngoại kiểm và chi phí tuân thủ của đơn vị cấp nước nhưng không làm tăng hiệu quả quản lý tương ứng.


	10
	2,4-DB (C10H10Cl2O3)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	

	11
	Alachlor (C14H20ClNO2)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	

	12
	Aldicarb (C7H14N2O2S)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	

	13
	Atrazine và các dẫn xuất chloro-s-triazine
	2.410
	KPH mẫu vượt ngưỡng QCĐP
	

	14
	Carbofuran(C12H15NO3)
	167
	
	

	15
	Chlorpyrifos (C9H11Cl3NO3PS)
	681
	KPH mẫu vượt ngưỡng QCĐP 01:2021/HD
	

	16
	Chlordane(C10H6Cl8)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	

	17
	Clorotoluron (C10H13ClN2O)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	

	18
	Cyanazine (C9H13ClN6)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	

	19
	MCPA (C9H9ClO3)
	1.729
	KPH mẫu vượt ngưỡng QCĐP 02:2023/TPHP
	

	20
	DDT (C14H9Cl5) và các dẫn xuất
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	

	21
	Dichloprop (C9H8Cl2O3)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	

	22
	Fenoprop (C9H7Cl3O3)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	

	23
	Hydroxyatrazine (C8H15N5O)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	

	24
	Isoproturon (C12H18N2O)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	

	25
	Mecoprop (C10H11ClO3)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	

	26
	Methoxychlor (C16H15Cl3O2)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	

	27
	Molinate (C9H17NOS)
	1.729
	KPH mẫu vượt ngưỡng QCĐP 02:2023/TPHP
	

	28
	Pendimethalin (C13H19N2O4)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	

	29
	Permethrin (C12H20Cl2O3)
	1.729
	KPH mẫu vượt ngưỡng QCĐP 02:2023/TPHP
	

	30
	Propanil (C9H9Cl2NO)
	1.729
	KPH mẫu vượt ngưỡng QCĐP 02:2023/TPHP
	

	31
	Simazine (C7H12ClN5)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	

	32
	Trifluralin (C13H16F3N3O4)
	681
	KPH mẫu vượt ngưỡng QCĐP 01:2021/HD
	

	Nhóm hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ
	
	

	33
	2,4,6-Trichlorophenol
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	Qua rà soát hiện trạng nguồn nước cấp trên địa bàn thành phố, chưa ghi nhận nguồn ô nhiễm đặc trưng có khả năng phát sinh 2,4,6-Trichlorophenol tại các lưu vực khai thác nước phục vụ cấp nước sinh hoạt. Các nhà máy nước chủ yếu khai thác nước mặt từ các sông lớn và nước ngầm, không chịu tác động thường xuyên từ các nguồn phát sinh hợp chất này.

	34
	Bromat (BrO3-)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	Bromat chỉ hình thành khi nguồn nước chứa Bromide và khử trùng bằng Ozone. Đa số các cơ sở cấp nước không sử dụng Ozone. => Không phát sinh.

	35
	Formaldehyde (CH2O)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	Nguồn hóa chất công nghiệp sản xuất nhựa, không phải chất ô nhiễm đặc trưng nguồn nước nên KPH.

	36
	Monochloramine (NH2Cl)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	Đây là hóa chất khử trùng. Các nhà máy nước Hải Phòng chủ yếu dùng Clo hoặc Natri hypoclorit.

Không sử dụng Monochloramine.

	Nhóm Halogenated acetonitrile
	
	

	37
	Dibromoacetonitrile (C2HBr2N)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	Đây là sản phẩm phụ của khử trùng.

Muốn xuất hiện phải có: tiền chất hữu cơ, Clo, điều kiện phản ứng phù hợp. Kết quả giám sát không phát hiện.

	38
	Dichloroacetonitrile (C2HCl2N)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	

	39
	Trichloroacetonitrile(C2Cl3N)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	

	Nhóm Haloacetic acid (HAA)
	
	

	40
	Acid Monochloroacetic (C2H3ClO2)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	Các đơn vị cấp nước trên địa bàn thành phố áp dụng quy trình xử lý nước và kiểm soát chất lượng nước theo quy định; kết quả giám sát nhiều năm chưa ghi nhận nguy cơ phát sinh nhóm Haloacetic acid ở mức cần quản lý thường xuyên. Để đánh giá sản phẩm phụ của quá trình khử trùng, dự thảo QCĐP đã lựa chọn nhóm Trihalomethanes (THMs) là nhóm thông số có tính đại diện, phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu quản lý của địa phương.

	41
	Acid Dichloroacetic (C2H2Cl2O2)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	

	42
	Acid Trichloroacetic (C2HCl3O2)
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	

	Thông số nhiễm xạ
	
	

	43
	Tổng hoạt độ phóng xạ α
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	Hải Phòng không thuộc khu vực có mỏ khoáng sản phóng xạ hoặc vùng có nền phóng xạ tự nhiên cao; các nguồn nước cấp sinh hoạt chủ yếu khai thác từ nước mặt và một phần nước ngầm, chưa ghi nhận nguy cơ ô nhiễm phóng xạ.

	44
	Tổng hoạt độ phóng xạ  β
	167
	KPH mẫu vượt QCVN
	


Kết luận: Qua rà soát đặc điểm nguồn nước cấp sinh hoạt, hiện trạng sử dụng đất, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng, kết quả giám sát ngoại kiểm chất lượng nước giai đoạn 2021-2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng, kết quả giám sát của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, kết quả giám sát nội kiểm của các Công ty Kinh doanh nước sạch Hải Dương, Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng, Công ty Cổ phần nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương cùng các tài liệu, nghiên cứu chuyên ngành có liên quan, Ban soạn thảo nhận thấy các thông số nêu trên chưa ghi nhận nguy cơ ô nhiễm thường xuyên hoặc không phải là các thông số đặc trưng đối với nguồn nước cấp sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Việc không đưa các thông số này vào danh mục thông số giám sát thường xuyên của Quy chuẩn kỹ thuật địa phương được thực hiện trên cơ sở đánh giá nguy cơ, điều kiện thực tế của địa phương, khả năng kiểm soát của các đơn vị cấp nước và đánh giá tác động về chi phí tuân thủ, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tính khả thi trong tổ chức thực hiện.
Các thông số không được lựa chọn trong QCĐP vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN 01-1:2024/BYT và sẽ được thực hiện giám sát khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, khi có dấu hiệu ô nhiễm nguồn nước hoặc khi kết quả đánh giá nguy cơ cho thấy cần thiết.
PHẦN 3. KẾT LUẬN

Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu, báo cáo khoa học trong và ngoài nước, hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Báo cáo thuyết minh của QCVN 01-1:2024/BYT và các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan; đồng thời phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên, địa chất, thủy văn, nguồn nước khai thác, hiện trạng công nghệ xử lý nước, đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động công nghiệp, nông nghiệp và kết quả giám sát chất lượng nước sạch trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025, Ban soạn thảo đã đánh giá toàn diện nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và mức độ cần thiết của từng thông số trong Quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

Kết quả nghiên cứu cho thấy dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đã kế thừa các thông số cốt lõi của QCVN 01-1:2024/BYT và các QCĐP đã ban hành trước đây, đồng thời lựa chọn bổ sung các thông số có nguy cơ phát sinh phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố Hải Phòng; ưu tiên các thông số có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, phản ánh hiệu quả của quá trình xử lý nước và có khả năng xuất hiện trong nguồn nước hoặc hệ thống cấp nước của địa phương.
Đối với các thông số chưa được đưa vào Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Ban soạn thảo đã xem xét trên cơ sở đánh giá nguy cơ, kết quả giám sát nhiều năm, đặc điểm nguồn nước, công nghệ xử lý nước của các đơn vị cấp nước và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Các thông số này chưa ghi nhận nguy cơ phát sinh đặc thù hoặc chưa cần thiết phải thực hiện giám sát định kỳ trong điều kiện hiện nay; tuy nhiên vẫn được kiểm soát theo quy định của Bộ Y tế thông qua việc thử nghiệm đầy đủ 99 thông số trong các trường hợp bắt buộc hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Việc lựa chọn các thông số và quy định tần suất thử nghiệm trong dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương bảo đảm phù hợp với nguyên tắc quản lý rủi ro, điều kiện thực tế của địa phương, năng lực kiểm nghiệm hiện có và khả năng tổ chức thực hiện của các đơn vị cấp nước, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng nước sạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội và bảo đảm quyền được sử dụng nước sạch an toàn của người dân.

Trên cơ sở các căn cứ khoa học, pháp lý và thực tiễn nêu trên, Ban soạn thảo đề xuất ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng, làm cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị cấp nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan thống nhất triển khai thực hiện, góp phần bảo đảm chất lượng nước sạch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn mới.

3.1. Danh mục các thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng giới hạn cho phép
	TT
	Tên thông số
	Đơn vị tính
	Ngưỡng giới hạn cho phép

	Các thông số nhóm A 

	
	a. Thông số vi sinh vật

	1
	Coliform tổng số
	CFU/100 mL hoặc MPN/100mL
	< 1

	2
	E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt
	CFU/100 mL hoặc MPN/100mL
	< 1

	
	b. Thông số cảm quan và hoá học

	
	
	
	

	3
	Màu sắc
	TCU
	15

	4
	Mùi
	-
	Không có mùi lạ

	5
	pH(*)
	-
	Trong khoảng 6,0-8,5

	6
	Độ đục
	NTU
	2

	7
	Asen (Arsenic) (As)(***)
	mg/L
	0,01

	8
	Clo dư tự do(*)
	mg/L
	Trong khoảng 0,2-1,0

	9
	Permanganat
	mg/L
	2

	10
	Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N)
	mg/L
	1

	11
	Clorua (Chloride) (Cl-)
	mg/L
	250 hoặc 300(**)

	Các thông số nhóm B

	
	a. Thông số vi sinh vật
	
	

	12
	Trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa)
	CFU/100mL
	< 1

	13
	Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus)
	CFU/100mL
	< 1

	
	b. Thông số hoá học
	
	

	14
	Antimon (Sb)
	mg/L
	0,02

	15
	Bari (Ba)
	mg/L
	1,3

	16
	Cadmi (Cd)
	mg/L
	0,003

	17
	Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B)
	mg/L
	2,4

	18
	Chì (Plumbum) (Pb)
	mg/L
	0,01

	19
	Đồng (Cuprum) (Cu)
	mg/L
	1

	20
	Độ cứng, tính theo CaCO3
	mg/L
	300

	21
	Kẽm (Zincum) (Zn)
	mg/L
	2

	22
	Chromi (Cr)
	mg/L
	0,05

	23
	Florua (Fluoride) (F-)
	mg/L
	1,5

	24
	Mangan (Mn)
	mg/L
	0,1

	25
	Nhôm (Aluminium) (Al)
	mg/L
	0,2

	26
	Natri (Na)
	mg/L
	200

	27
	Nickel (Ni)
	mg/L
	0,07

	28
	Nitrat (NO3- tính theo N)
	mg/L
	11

	29
	Nitrit (NO2- tính theo N)
	mg/L
	0,9

	30
	Sắt (Ferrum) (Fe)
	mg/L
	0,3

	31
	Seleni (Se)
	mg/L
	0,04

	32
	Sulfat (Sulfate) (SO42-)
	mg/L
	250

	33
	Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg)
	mg/L
	0,001

	34
	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
	mg/L
	1.000

	
	Nhóm Alkan Clo hóa
	
	

	35
	1,1,1 - Trichloroethane (C2H3Cl3)
	µg/L
	2.000

	36
	1,2 - Dichloroethane (C2H4Cl2)
	µg/L
	30

	37
	1,2 - Dichloroethene (C2H2Cl2)
	µg/L
	50

	38
	Carbon tetrachloride (CCl4)
	µg/L
	2

	39
	Tetrachloroethene (C2Cl4)
	µg/L
	40

	40
	Trichloroethene (C2HCl3)
	µg/L
	8

	41
	Vinyl chloride (C2H3Cl)
	µg/L
	0,3

	
	Nhóm Hydrocacbua thơm
	
	

	42
	Benzene (C6H6)
	µg/L
	10

	43
	Ethylbenzene (C8H10)
	µg/L
	300

	44
	Styrene (C8H8)
	µg/L
	20

	45
	Toluene (C7H8)
	µg/L
	700

	46
	Xylene (C8H10)
	µg/L
	500

	
	Nhóm Benzen Clo hóa
	
	

	47
	1,2 - Dichlorobenzene (C6H4Cl2)
	µg/L
	1.000

	
	Nhóm chất hữu cơ phức tạp
	
	

	48
	Hexachlorobutadiene (C4Cl6)
	µg/L
	0,6

	
	Nhóm hóa chất bảo vệ thực vật
	
	

	49
	1,2- Dibromo - 3 chloropropane (C3H5Br2Cl)
	µg/L
	1

	50
	1,2 - Dichloropropane (C3H6Cl2)
	µg/L
	40

	51
	1,3- Dichloropropene (C3H4Cl2)
	µg/L
	20

	
	Nhóm Trihalomethane (THM)
	
	

	52
	Bromodichloromethane (CHBrCl2)
	µg/L
	60

	53
	Bromoform (CHBr3)
	µg/L
	100

	54
	Chloroform (CHCl3)
	µg/L
	300

	55
	Dibromochloromethane (CHBr2Cl)
	µg/L
	100


Bảng 2.7. Danh mục các các thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng giới hạn cho phép
Chú thích:
- Dấu (*) thông số đo tại hiện trường

- Dấu (**) Chỉ áp dụng cho vùng ven biển, hải đảo hoặc khu vực bị nhiễm mặn

- Dấu (***) Chỉ áp dụng các đơn vị cấp nước khai thác nước ngầm

- Dấu (-) là không có đơn vị tính

- Hai chất Nitrit và Nitrat đều có khả năng tạo methemoglobin. Do vậy, trong trường hợp hai chất này đồng thời có mặt trong nước sạch thì tổng tỷ lệ nồng độ (C) của mỗi chất so với giới hạn tối đa (GHTĐ) của chúng không được lớn hơn 1 và được tính theo công thức sau:
Cnitrat/GHTĐnitrat + Cnitrit/GHTĐnitrit ≤ 1.

3.2. Tần xuất thử nghiệm định kỳ

a) Tần suất thử nghiệm định kỳ đối với tất cả các thông số chất lượng nước sạch nhóm A theo QCĐP: không ít hơn 01 lần/ tháng.
b) Tần suất thử nghiệm định kỳ đối với tất cả các thông số chất lượng nước sạch nhóm B theo QCĐP: không ít hơn 01 lần/ 6 tháng. Trường hợp kết quả thử nghiệm đạt theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật địa phương trong 02 lần thử nghiệm định kỳ liên tiếp, tần suất thử nghiệm được giảm xuống 01 lần/ năm. Đơn vị cấp nước được áp dụng tần suất cho đến khi có kết quả thử nghiệm không đạt.
c) Đơn vị cấp nước thực hiện thử nghiệm đầy đủ 99 thông số chất lượng nước sạch theo quy định tại Điều 4 của QCVN 1-1:2024/BYT định kỳ 3 năm/ lần và trong các trường hợp sau: Trước khi đi vào vận hành lần đầu; sau khi nâng cấp, sửa chữa lớn có tác động đến chất lượng nước sạch; khi xuất hiện yếu tố trong quá trình sản xuất có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp kết quả thử nghiệm đạt theo quy định tại Điều 4 của QCVN 1-1:2024/TT-BYT trong 2 lần thử nghiệm định kỳ liên tiếp thì tần suất thử nghiệm định kỳ được giảm xuống 5 năm/ lần cho đến khi có kết quả thử nghiệm không đạt.
3.3. Số lượng, vị trí lấy mẫu thử nghiệm

Số lượng và vị trí lấy mẫu thử nghiệm trong Quy chuẩn kỹ thuật địa phương được áp dụng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 đối với đơn vị cấp nước và điểm b khoản 2 Điều 4 đối với đơn vị sử dụng nước của Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

3.4. Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt thành phố Hải Phòng
Trên cơ sở các căn cứ pháp lý, cơ sở khoa học và thực tiễn đã được nghiên cứu, phân tích, Ban soạn thảo và cơ quan chủ trì thống nhất hoàn thiện Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng (kèm theo Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương).

Việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương là cần thiết nhằm cụ thể hóa các quy định của Bộ Y tế phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố Hải Phòng; bảo đảm thống nhất trong công tác quản lý chất lượng nước sạch sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước; góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân và bảo đảm quyền tiếp cận nước sạch an toàn giữa khu vực đô thị và khu vực nông thôn. Đồng thời, việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương mới sẽ tạo cơ sở pháp lý thống nhất để thay thế Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước sau khi thành lập thành phố Hải Phòng mới và bảo đảm phù hợp với quy định của Thông tư số 52/2024/TT-BYT, cũng như trình tự, thủ tục xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN.

Trên đây là Báo cáo thuyết minh xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
 Ban soạn thảo trân trọng báo cáo./.
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- Bộ Khoa học và Công nghệ;
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